
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-ĐHH Huế, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng  

chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ năm 2025  
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ  
 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 

việc thành lập Đại học Huế;  

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;        

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Nghị quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Đại học 

Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đại học Huế; Nghị quyết 14/NQ-HĐĐH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đại học Huế; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ Quy định biện pháp tổ chức, thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy đinh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Giám 

đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng 

thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ 

của Đại học Huế;  

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2024 

của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 



Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và 

khoa học công nghệ của Đại học Huế;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành 

tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại 

học Huế ngày 12 tháng 11 năm 2025;  

Theo đề nghị của Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế và 

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho các cá nhân và tập

thể đạt thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công

nghệ năm 2025: (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi cá nhân được thưởng theo mức thưởng tại

Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi

dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế ban hành kèm

theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại

học Huế và Quyết định số 1840/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2024 về việc sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc

trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ của Giám đốc Đại

học Huế.

Tổng số tiền chi thưởng: 4,720,030,000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm

hai mươi triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng).

Tiền thưởng chi từ Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng

chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể;

Trưởng các Ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực

thuộc Đại học Huế; các cá nhân và tập thể có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;  
- PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung;  
- Lưu: VT, TCCB, KHCNQHQT. TTQ.  
  

KT. GIÁM ĐỐC 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG BỒI 

DƯỠNG CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2025 

 (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHH ngày       tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Đại học Huế)  

  

I. THÀNH TÍCH NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

TT 
Giới 

tính 
HH.HV Họ và tên  Đơn vị  Nội dung khen thưởng  

Mức 

thưởng 

(đồng) 

1 Bà TS Đinh Thị Phương 

Hoài 

Bộ môn Ngoại, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

- Đạt học vị tiến sĩ trước thời hạn ít nhất 6 

tháng. 

- Khóa học: Từ tháng 4/2022-4/2026 

- Ngày cấp bằng: 11/3/2025 

5,000,000 

Cộng mục (I): 5,000,000 đồng  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG  

II.1. Giải thưởng quốc tế:  

TT 
Giới 

tính 
HH.HV Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

1 Bà PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung Khoa Hóa học, 

Trường Đại học 

Khoa học, Đại học 

Huế 

Giải Sáng tạo xuất sắc thuộc giải 

thưởng Sáng tạo Châu Á 2024 của 

Quỹ Toàn cầu Hitachi - The Hitachi 

Global Foundation Asia Innovation 

Award 2024  

6,000,000 6,000,000 

Cộng mục (II.1): 6,000,000 đồng   



II.2. Giải thưởng quốc gia   

TT 
Giới 

tính 
HH.HV Họ và tên Đơn vị Nội dung khen thưởng 

Mức 

thưởng/giải 

(đồng) 

Mức 

thưởng 

(đồng) 

1  Bà PGS.TS Nguyễn Thị Ái 

Nhung 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 

2025 

Hạng mục: Cá nhân 

5,000,000 

 

5,000,000 

2  Ông TS Trần Nhật Tiến Bộ môn Ngoại, 

Trường Đại học Y-

Dược, Đại học Huế 

Giải Ba Giải thưởng Nghiên cứu 

khoa học dành cho Giảng viên trẻ 

trong các cơ sở giáo dục Đại học 

năm 2024  

Hạng mục: Cá nhân 

2,000,000 2,000,000 

3  Bà TS Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương 

Khoa Răng Hàm Mặt, 

Trường Đại học Y-

Dược, Đại học Huế 

Giải C giải thưởng Sách quốc gia 

Hạng mục: Đồng đội (04 thành 

viên)  

2,000,000 2,000,000 

4  Ông ThS Hoàng Hữu Phước Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Huế 

Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I 

năm 2024 dành cho các nhà khoa 

học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn 

Hạng mục: Cá nhân 

5,000,000 5,000,000 

5  Ông ThS Hoàng Hữu Phước Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Huế 

Giải Ba, Giải thưởng khoa học công 

nghệ dành cho giảng viên trẻ trong 

các trường đại học năm 2024 

Hạng mục: Cá nhân 

2,000,000 2,000,000 



6  Ông ThS Nguyễn Khải Hoàn Khoa Mỹ thuật  

ứng dụng, Trường 

Đại học  

Nghệ thuật, Đại  

học Huế 

Giải Ba Cuộc thi và Triển lãm Mỹ 

thuật Việt Nam năm 2023  

Hạng mục: Cá nhân 

2,000,000 2,000,000 

Cộng mục (II.2): 18,000,000 đồng  

III. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA NHIỀU BÀI BÁO  

STT HH.HV Họ và tên Đơn vị Số bài Tiền thưởng (đồng) 

1  GS.TS Đinh Quang Khiếu  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế  

12 30,000,000 

2  ThS Lương Vệt Thắng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 11 30,000,000 

Cộng mục (III): 60,000,000 đồng  

IV. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA BÀI BÁO 

STT  
Họ tên người 

kê khai  
Đơn vị  Danh sách tác giả  Tên bài báo  

Tên tạp chí 

đăng bài, 

tập (Vol.), 

số  

(No.)  

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp 

chí 

(Q) 

theo 

SCIma 

go 

Tiền 

thưởng 

1  Bùi Văn Lợi Cơ quan ĐH 

Huế 

Van Loi Bui 1,2, Xuan 

Ba Nguyen2, Gia Hung 

Hoang3, Thi Mui 

Nguyen2, Ngoc Phong 

Van2, Ngoc Long 

Tran2,Mau Dung 

Ngo2and Huu Van 

Nguyen2,* 

Perception and Adoption 

of Food Safety 

Standards: A Case of 

VietGAP Sheep Farmers 

in the Ninh Thuan 

Province of Vietnam 

Sustainabilit

y  

SCIE Q1 15,000,000 



2  Bùi Văn Lợi Cơ quan ĐH 

Huế 

Bui Van Loi1,2*, 

Nguyen Ty3 

Influence of organic 

fertilizer in the 

production and 

economic efficiency of 

Brachiaria Humidicola 

Edelweiss 

Applied 

Science and 

Technology 

Scopus Q3 6,670,000 

3  Bùi Văn Lợi Cơ quan ĐH 

Huế 

Bui Van Loia,c,Nguyen 

Tyb 

Influence of seasonal 

weather on the growth 

and productivity of 

Brachiaria humidicola 

International 

Journal of 

Environmen

tal Sciences 

Scopus Q4 6,670,000 

4  Bùi Văn Lợi Cơ quan ĐH 

Huế 

1Hue University2Faculty 

of Animal Science and 

Veterinary Medicine, 

University of Agriculture 

andForestry, University 

of Agriculture and 

Forestry, Hue University, 

Vietnam 

Nutrient Composition, 

Rumen Degradation 

Characteristics and 

Feeding Value of 

Waterlogged Grass 

(Brachiaria Humidicola) 

for Ruminant Feed in 

Vietnam 

Journal 

Cuestiones 

de 

Fisioterapia 

Scopus Q4  6,670,000 

5  Nguyễn Duân Cơ quan ĐH 

Huế 

Tien Thi Kieu Nguyen 

(tác giả chính), Duan 

Nguyen (Tác giả chính), 

Thuy Thi Da Dang 

Assessing the 

competency in exploring 

the living world of high 

school students through 

practical examples: A 

case study in the 

Mekong Delta, Vietnam 

Kasetsart 

Journal of 

Social 

Sciences, 

Vol.46 

Scopus Q3 3,330,000 

6  Đỗ Thị Xuân 

Dung  

Cơ quan ĐH 

Huế 

Do Thi Xuan Dung a 

(Tác giả chính), Ho Thi 

Kim Quy b  

An Investigation into 

EflTeachers’ Oral 

Corrective Feedback on 

Students’ Speaking 

Performance from A 

Critical Discourse 

Analysis Perspective–A 

Case Study of 

Journal of 

Posthumanis

m, 

Volume:5, 

No:3, 

pp.1739–

1759 I  

  

Scopus Q1 10,000,000 



Vietnamese Language 

Classrooms 

7  Đỗ Thị Xuân 

Dung  

Cơ quan ĐH 

Huế 

Nguyen Phương Ngan a, 

Do Thi Xuan Dung b (tác 

giả chính)  

Decoding the 

Multimodal Metaphors 

of Internet Memes: A 

Case Study of the 2024 

ASEAN Cup Final 

Forum for 

Linguistic 

Studies, Vol 

7, No 5, Pp 

514–523 

Scopus Q2 5,000,000 

8  Đỗ Thị Xuân 

Dung  

Cơ quan ĐH 

Huế 

Linh Tran a, Trang Thi 

Bao Nguyen b, Dung Thi 

Xuan Do c (tác giả 

chính). 

Exploring EFL Listening 

Anxiety and its 

Correlation with 

Learners’ Perceived 

Listening Proficiency, 

Interest, and Practice  

Theory and 

Practice in 

Language 

Studies, 

Vol. 15, No. 

6, Pp. 1753- 

1765 

Scopus Q2 5,000,000 

9  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Dung Nguyen1 , Van-

Dung Hoang2 , and Van-

Tuong-Lan Le3(*) 

A Lightweight 

Transformer Model for 

Real-Time Object 

Detection on Edge 

Devices in Surveillance 

Camera Systems 

Communicat

ions in 

Computer 

and 

Information 

Science 

Scopus Q4 6,670,000 

10  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Dung Nguyen1 , Van-

Dung Hoang3 , and Van-

Tuong-Lan Le2(*) 

Enhancing Transformer-

Based Object Detection 

Model for Aerial Images 

Communicat

ions in 

Computer 

and 

Information 

Science 

Scopus Q4 6,670,000 

11  Trần Đăng 

Hòa 

Cơ quan ĐH 

Huế 

D. T. C. NGUYEN2, D. 

T. NGUYEN2 AND D. 

H. TRAN1,* 

Effect of organic and 

NPK fertilizer rates on 

the growth and yield of 

sand ginger (Kaempferia 

galanga L.) 

Research on 

Crops 26 

(2): 374-380  

Scopus Q3 3,330,000 



12  Trần Đăng 

Hòa 

Cơ quan ĐH 

Huế 

H. L. NGUYEN2, T. X. 

P. TRAN2, D. K. 

TRAN2, V. S. HOANG3 

AND D. H. TRAN1,* 

Effect of the application 

of composted bark of 

Acacia on growth and 

yield of leaf mustard 

(Brassica integrifolia) 

under organic cultivation 

Research on 

Crops 26 

(2): 319-324 

Scopus Q3 6,670,000 

13  Trần Đăng 

Hòa 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Ngo, T.Q.H.1, Thai, T. 

H.1, Tran, T.X.P.1, Tran, 

D.H1 (Tác giả chính) 

Evaluation of Bacillus 

sp. strains for biological 

control of gummy stem 

blight, Didymella 

bryoniae (Auersw.) in 

watermelon (Citrullus 

lanatus) 

Crop 

Research 58 

(5&6): 238-

243 

Scopus Q3 3,330,000 

14  Trần Đăng 

Hòa 

Cơ quan ĐH 

Huế 

T. X. P. TRAN AND D. 

H. TRAN 

Impact of rice straw 

biochar and reduced 

chemical fertilizer on the 

growth and yield of rice 

(Oryza sativa L.) in 

Central Vietnam 

Research on 

Crops 25 

(2): 222-227 

Scopus Q3 6,670,000 

15  Trần văn 

Giang 

Cơ quan ĐH 

Huế 

NGUYEN TY1, 

NGUYEN MY KIM 

NGAN1 , BUI VAN 

LOI2,4, NGUYEN DUC 

THANH4 , NGUYEN 

XUAN HUY1,3 , TRAN 

VAN GIANG1,3 (Tác 

giả chính) 

Population structure of 

yellowfin seabream 

(Acanthopagrus latus) in 

Central Vietnam through 

morphological and 

genetic analyses 

Biodiversita

s, 26, 5 

Scopus Q2 10,000,000 

16  Trần Văn 

Giang 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Minh Nguyen Hoang 

Nhat1 , Hoi Truong 

Cong1 , Hao Nguyen 

Thi1 , Minh Le Hoang 

Duy1 , Long Bui Thanh2 

Species composition and 

distribution 

characteristics of 

Gastropod mollusks 

Veterinary 

Integrative 

Sciences, 

24, 2 

Scopus Q3 3,330,000 



Binh Nguyen Thanh3 

and Giang Tran Van4,* 

(Tác giả chính) 

(Mollusca: Gastropoda) 

in central Vietnam 

17  Trần Văn 

Giang  

Cơ quan ĐH 

Huế 

Hoang Xuan Thao1 , 

Nguyen Thị Hao1 , 

Truong Cong Hoi1 , Le 

Thanh Hai1 , Le Thi 

Thuy Trang1 , Nguyen 

Thi Ngoc Nhi2 , Le 

Hoang Duy Minh1 *, 

Tran Van Giang1,3* 

(Tác giả chính) 

Evaluating the Effects of 

Different Nutritional 

Conditions on Fruiting 

Body Development and 

Extraction Efficiency of 

Cordyceps militaris 

Malaysian 

Applied 

Biology , 

54, 3 

Scopus Q4 6,670,000 

18  Trần Văn 

Giang  

Cơ quan ĐH 

Huế 

Ty Nguyen ‡, Van Loi 

Bui §,‡ , Le Thuy Lan 

Hoang ‡ , Thi Kim Anh 

Tran |,¶, Xuan Huy 

Nguyen #,‡, Van Giang 

Tran #,‡ 

Uncovering the genetic 

structure and 

evolutionary history of 

Acanthopagrus latus 

(Actinopterygii, 

Sparidae) using 

mitochondrial DNA and 

multivariate analyses: A 

case study of coastal 

populations in Central 

Vietnam 

Biodiversity 

Data 

Journal, 13, 

e164274 

SCIE Q2 15,000,000 

19  Lê Đại Vương Khoa 

KT&CN 

Le Dai Vuong1 , Nguyen 

Van Thinh2,3,*, Do Viet 

On3, and Vo Thanh 

Tung2 

Improved piezoelectric 

properties of the 

Fe2O3-modified 

0.97PSLZT-(0.03-x)BM

T-xPMSfor high-power 

piezoelectric 

applications 

Journal of 

Materials 

Science: 

Materials in 

Electronics, 

Vol 36 

(2025) 

SCIE Q2 7,500,000 



20  Lê Đại Vương Khoa 

KT&CN 

Le Dai Vuong1;∗, 
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60  Lê Hữu Bình Trường ĐH 

Khoa học 

Thuy-Van T. Duong1,a, 

Le Huu Binh2,b,*, and 

Le Duc Huy3,c 

Routing-based Optimal 

Topology Control for 

Improving Quality of 

Transmission and 

Energy 

Efficiency in Wireless 

Sensor Networks 

ENGINEER

ING 

JOURNAL, 

Volume 29, 

Issue 5 

ESCI Q3 2,500,000 

61  Lê Quang 

Tiến Dũng 

Trường ĐH 

Khoa học 

Le Quang Tien Dung* 

(tác giả chính), Thi Ngoc 

Bao Le and Le Van Tuan 

Functional Ag-TiO2 thin 

films on porcelain: 

oxalate-assisted sol-gel 

spray coating for 

antibacterial and 

photocatalytic 

applications 

Materials 

Research 

Express, 

Volume 12, 

Number 9 

SCIE Q2 15,000,000 

62  Lê Thị Hoà Trường ĐH 

Khoa học 

Thi Hoa Le 1(chinh), Ta 

Thi Ngoc Anh 2, Nguyen 

Thi Thu Huong1, Le Thi 

Thanh Nhi 3,4, Quoc 

Hien Nguyen 5, Thai 

Hoa Tran 1 

Green catalysts 

AuNPs/CQDs from 

turmeric starch: an 

effective 

solution in 4-

Nitrophenol reduction 

Materials 

Research 

Express, 

Vol 12 

(2025) 

SCIE Q2 10,000,000 

63  Lê Trần Uyên 

Tú 

Trường ĐH 

Khoa học 

Le Tran Uyen Tu (tác giả 

chính), Le Dai Vuong, 

Trinh Ngoc Dat, Vo 

Thanh Tung 

Effects of CuO doping 

on the sintering behavior 

and piezoelectric 

properties of lead-free 

(K0.41Na0.59)(Nb0.84S

b0.06Ta0.10)O3 

ceramics 

Applied 

Physics A 

(2025) 

131:210 

SCIE Q2 15,000,000 



64  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

My Uyen Daoa,b,1, 

Trung Hieu Lec,1 (tác 

giả chính), Hoang Luong 

Ngoc Nguyenc,d,   

Huyen Thi Thanh 

Nguyena,b, Ngoc Linh 

Nguyene,f, Thi Hong 

Chuong Nguyena,b,   

Thi Thanh Van Trang,h, 

Tuyen Anh Luui,*, 

Nguyen Quang Hungb,j, 

Minh Tuan Nguyen 
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chính)ThiLanHuongHoa

ng,∇ 

ThiHongChuongNguyen,

* ThiVanThiTran, 

DoThiThuyVan,* 

TranThiNgocBich, 

MinhNhungNguyen, 

LamSonLe, 

XuanAnhVuHo, 

ThanhMinhTran, 

NgaHangThiPhan, and 

ChinhChienNguyen* 

Structural 

Characterization and 

Antioxidant Properties 

of a Novel 

Polysaccharide Isolated 

from Gymnopetalum 

cochinchinense 

ACS 

Omega,  

SCIE Q1 3,000,000 

67  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Do Thi Thuy Van, Thi 

Lan Huong Hoang, Thi 

Van Thi Tran, Trung 

Hieu Le (tác giả chính), 

Lam Son Le, Quang Man 

Nguyen, Thi Hong Hanh 

Nguyen, Tran Thi Ngoc 

Bich, Thi Hong Chuong 

Nguyen, Chi Uyen Phan, 

and Chinh Chien Nguyen 

Structural 

Characterizations and In 

Vitro Bioactivities of a 

d-Fructose-Rich 

Polysaccharide from 

Gymnopetalum 

cochinchinense as a 

Potential Candidate for 

Alleviating Alzheimer’s 

Disease 

ACS Omega  SCIE Q1 3,750,000 

68  Lê Xuân Diễm 

Ngọc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Le Xuan Diem Ngoc 1, 

Khuong Anh Son 2, Cao 

Nu Thuy Linh 3* & Ngo 

Khoa Quang 1* 

 Detection of  Fe3+ ions 

using carbon dots 

derived from Gac fruit  

(Momordica 

cochinchinensis Spreng) 

MRS 

Advances,  

Vol.9, Issue 

17 

SCIE Q3 6,670,000 



69  Nguyễn Đức 

Vũ Quyên 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Duc Vu Quyen 

a, Tran Ngoc Tuyen a, 

Dinh Quang Khieu a, 

Dang Xuan Tin a,  

Bui Thi Hoang Diem a, 

Nguyen Thi Ai Nhung a, 

Nguyen Thi Thanh Hai a, 

Dang Thi Ngoc Hoa b, 

Ho Thi Thuy Dung b, 

Ðao Ngoc Nhiem c, Le 

Van Thanh Son d, and 

Nguyen Ho Ngoc Thu e 

The Composite of 

Activated 

Carbon/Magnetic Iron 

Oxide: Synthesis, 

Isothermal, and Kinetic 

Studies of Ciprofloxacin 

and Tetracycline 

Adsorption From a 

Binary-Component 

Solution 

Journal of 

Nanotechnol

ogy, Vol. 

2025, 

Article ID. 

2756348 

Scopus Q2 10,000,000 

70  Nguyễn Đức 

Vũ Quyên 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Duc Vu Quyen 

(tác giả chính) a, Tran 

Ngoc Tuyen a, Dinh 

Quang Khieu a, Dang 

Xuan Tin a, Bui Thi 

Hoang Diem a, Nguyen 

Thi Ai Nhung a, Nguyen 

Thi Thanh Hai a, Dang 

Thi Ngoc Hoa b, Ho Thi 

Thuy Dung c, Dao Ngoc 

Nhiem d, Le Van Thanh 

Son e 

Thermodynamic and 

kinetic studies of 

Victoria blue B removal 

using the photocatalyst 

of flower-like cadmium 

sulfide microspheres 

synthesized via 

hydrothermal process 

Environmen

al 

Engineering 

Research, 

Vol. 30, No. 

4 

SCIE Q2 15,000,000 

71  Nguyễn Duy 

Ái Nhân 

Trường ĐH 

Khoa học 

Trung Hoa Dinh a, Anh 

Vu Le b, Anh Thi 

Nguyen c & Ai Nhan D. 

Nguyen d (Tác giả chính) 

Nonlinear matrix 

equations involving 

Kubo–Ando means 

Acta 

Scientiarum 

Mathematic

arum, 

Volume 90, 

pages 667–

678, (2024) 

Scopus Q3 3,330,000 



72  Nguyễn 

Hoàng Hà 

Trường ĐH 

Khoa học 

KIm Tuan Nguyen (Tác 

giả chính), Ha Nguyen 

Hoang (Tác giả liên hệ), 

Duy Ho Ngoc 

A New Security 

Enhancing Solution 

when Building Digital 

Signature Schemes 

Engineering, 

Technology 

and Applied 

Science 

Research, 

Vol. 15 

No.3 (2025) 

Scopus Q2 5,000,000 

73  Nguyễn 

Hoàng Hà 

Trường ĐH 

Khoa học 

Tuan Nguyen Kim,Luu 

Hong Dung,Hoang Duc 

Tho, Ha Nguyen Hoang 

(Tác giả chính) 

Post-Quantum Digital 

Signatures over Finite 

Fields with Hidden 

Generators 

Engineering, 

Technology 

and Applied 

Science 

Research, 

Vol. 15, No. 

6, 2025, 

28660-

28667 

Scopus Q2 5,000,000 

74  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

1Minh, N.H., 2Tue, 

N.H., 1Hao, N.P., 

3Ngoc, L.M.T., 3Quang, 

H.T. and 2,*Loc, N.H. 

(Tác giả chính) 

Detection of some toxin 

genes in Escherichia coli 

and Vibrio cholerae 

from street foods by 

PCR amplification 

Food 

Research, 9, 

4 

Scopus Q3 6,670,000 

75  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Le Thi Ha Thanh1, 

Nguyen Thi Thuy Tien2, 

Nguyen Thi 

Thuy Trang1, Tran 

Quoc Trieu1, Nguyen 

Quang Duc Tien1, 

Nguyen Hoang Loc1 

(Tác giả chính) 

First report of 

Colletotrichum siamense 

and Colletotrichum 

endophyticum associated 

with anthracnose on 

avocado (Persea 

americana Mill.) in 

Vietnam 

Journal of 

Plant 

Pathology, 

107, 1 

SCIE Q2 15,000,000 

76  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Thi Thuy Tien1, 

Le Thi Ha Thanh2, 

Nguyen Thi Kim Thi1, 

First report 

of Colletotrichum 

species causing chili 

Australasian 

Plant 

SCIE Q3 10,000,000 



Phung Thi Bich Hoa3, 

Nguyen Quang Duc Tien

2, Nguyen Hoang Loc2 

(Tác giả chính) 

(Capsicum annuum L.) 

anthracnose in Hue, 

Vietnam 

Pathology, 

54, 3 

77  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Thi Thuy Tien a, 

Le Thi Ha Thanh b, Tran 

Thi My Linh a, Nguyen 

Quang Duc Tien b, and 

Nguyen Hoang Loc b 

(Tác giả chính) 

Identification, 

characterization and 

pathogenicity of 

Colletotrichum asianum, 

C. fructicola, and C. 

laticiphilum causing 

mango anthracnose in 

Vietnam 

Canadian 

Journal of 

Microbiolog

y, 71 

SCIE Q2 15,000,000 

78  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Phung Thi Bich Hoa a, 

Nguyen Hoang Phuc b, 

Ho Ngoc Phu b, Nguyen 

Van Hoai Nam b, Le 

Nguyen Minh Thu b, Le 

Thi Ha Thanh b, Nguyen 

Hoang Loc b (Tác giả 

chính) 

In vitro plant 

regeneration, callus 

suspension culture, and 

production of bioactive 

metabolites in dong quai 

(Angelica sinensis) 

South 

African 

Journal of 

Botany 

SCIE Q2 15,000,000 

79  Nguyễn 

Hoàng Lộc 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Quang Duc 

Tien1, Hoang Kha1, 

Nguyen Hoang Loc1 

(Tác giả chính) 

Transcriptome 

Assembly, Gene 

Expression, and SSR 

Marker Analysis in 

Drought-Tolerant Peanut 

Cultivar L14 

Journal of 

Crop 

Health, 77, 

2 

SCIE Q2 15,000,000 

80  Nguyễn Hữu 

An 

Trường ĐH 

Khoa học 

An Nguyễn Hữu (Tác giả 

chính), Phương Lê Duy 

Mai 

Political Integration 

through Latent and 

Manifest Political 

Participation: The 

Vietnamese Diaspora in 

Poland 

Central and 

Eastern 

European 

Migration 

Review, 

Scopus Q2 10,000,000 



Vol. 13, No. 

2 

81  Nguyễn Ngọc 

Thủy 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Ngoc Thuy (Tác 

giả chính), Tran Duy 

Anh, Le Manh Thanh 

Generalized weighted 

neighborhood rough sets 

Information 

Sciences, 

Volume 707 

SCIE Q1 15,000,000 

82  Nguyễn Ngọc 

Tùng 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Ngoc Tung (tác 

giả chính), Minh Son Le, 

Hoang Phuong Truong, 

and Phong Canh Nguyen 

Heritage-Based 

Evaluation Criteria for 

French Colonial 

Architecture on Le Loi 

Street, Hue, Vietnam 

Sustainabilit

y 2025, 

17(11), 

4753 

SCIE Q1 15,000,000 

83  Nguyễn 

Quang Việt 

Trường ĐH 

Khoa học 

Quang-Viet Nguyen1 

(Tác giả chính), Yuei-An 

Liou2 

Built-up land patterns 

and outdoor air: 

modeling their 

interdependencies across 

scales 

Modeling 

Earth 

Systems and 

Environmen

t, Vol. 11, 

No. 386 

Scopus Q1 5,000,000 

84  Nguyễn 

Quang Việt 

Trường ĐH 

Khoa học 

Quang-Viet Nguyen (Tác 

giả chính), Viet Huong-

Do Thi 

Influence of Pond 

System on Surface 

Temperature and Urban 

Cooling 

Ecohydrolog

y 

SCIE Q1 15,000,000 

85  Nguyễn 

Quang Việt 

Trường ĐH 

Khoa học 

Tác giả chính The Role of Forest 

Fragmentation in 

Accelerating Soil 

Erosion in Mountainous 

Basin 

IOP Conf. 

Series: Earth 

and 

Environmen

tal Science, 

Vol. 1501 

(2025) 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

3,330,000 

86  Nguyễn Thị 

Ái Nhung 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Thi Thanh Hai a, 

Thanh Q. Bui a, Tran Thi 

Ai My a, Nguyen Thi 

Thu Thuy b, 

On the antifungal 

potentials of Piper betle 

L. ethanol extract against 

sclerotium rolfsii for 

Results in 

Chemistry 

16 (2025) 

102477 

Scopus Q2 10,000,000 



Nguyen Vinh Phu c, 

Phan Tu Quy d, Dao 

Cuong To e, Tran Nhat 

Phong Dao f, 

Sunday Amos Onikanni 

g,h, Ho Viet Duc i, 

Nguyen Chi Bao j, 

Nguyen Thi Ai Nhung 

a,* (Tác giả chính) 

pesticidal applicability: 

In vitro evidence and in 

silico screening 

87  Nguyễn Thị 

Kiều Sương 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyễn Thế Phúc, 

Nguyễn Thị Kiều Sương 

KNOWLEDGE 

SOCIETY: THE 

FOUNDATION FOR  

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN 

VIETNAM  

Veredas do 

Direito 

Scopus Q4 6,670,000 

88  Nguyễn Văn 

Hợp 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Van Hop, 

Nguyen Le My Linh, 

Tran Thanh Tam Toan 

and Do Mai Nguyen 

Simultaneous 

Electrochemical 

Examination of 

Ractopamine and 

Clenbuterol Employing 

Carbon Dots Derived 

from Rice Straw 

Journal of 

The 

Electrochem

ical Society 

SCIE Q1 5,000,000 

89  Nguyễn Văn 

Hợp 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Van Hop 

Nguyen Le My Linh 

Vo Chau Ngoc Anh 

Do Mai Nguyen 

Tran Thanh Tam Toan 

Fe2O3–rice straw carbon 

dot composite for 

simultaneous 

electrochemical 

detection of dopamine 

and salbutamol 

Nanoscale 

Advances 

SCIE Q1 5,000,000 

90  Nguyễn Việt 

Phương 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Viet Phuong (tác 

giả chính)*, Nguyen Van 

Que 

Morality in a different 

voice: A study of 

feminist ethics 

Synesis, Vol 

16, no 4, 

2024 

ESCI Không 

xếp 

hạng 

2,500,000 



91  Trần Thị Ái 

Mỹ 

Trường ĐH 

Khoa học 

Tran Thi Ai My a,* (Tác 

giả chính), Nguyen Duy 

Dat b, Nguyen Quoc 

Hung c, Ton Thi Thanh 

Thuy a, Phan Thi Thuy 

Hangd, Nguyen Duy Luu 

Microplastic abundance 

and characteristics in 

bivalves from tam 

Giang-Cau Hai and O 

Loan Lagoons, coastal 

regions in Central 

Vietnam: Implication on 

human health 

Marine 

Pollution 

Bulletin 216 

(2025) 

117937 

SCIE Q1 15,000,000 

92  Trần Thị 

Phương An 

Trường ĐH 

Khoa học 

Thi-Phuong-An Tran*1, 

Ilhan Chang**2, 

Minhyeong Lee3a, Gye-

Chun Cho4b and Tran 

Thanh Nhan1c 

Hydraulic conductivity 

behavior of Gellan gum 

– treated sands 

considering stress 

variations in laboratory 

scale 

Geomechani

cs and 

Engineering, 

Vol. 42, No. 

4 (2025) 

299-308 

SCIE Q2 15,000,000 

93  Đào Duy 

Minh 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Bui Duc Tinh, Dao Duy 

Minh 

Small-scale hydropower 

dams development: Pros 

and cons from impacts 

on locals’ livelihoods in 

Vietnam, Lao and 

Cambodia 

Multidiscipli

nary Science 

Journal, tập 

7, số 11 

Scopus Q4 6,670,000 

94  Đào Duy 

Minh 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyen Dinh Chien, Dao 

Duy Minh(Tac gia 

Chinh), Mai Thi Vui 

The Impact of 

Components in 

Marketing - Mix 

Strategy onCustomer 

Satisfaction and Loyalty: 

Case Study at 

CodegymVietnam Joint 

Stock Company, Hue 

Branch 

International 

Review of 

Managemen

t and 

Marketing, 

tập 14, số 6 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

3,330,000 

95  Hồ Thị Thúy 

Nga 

Trường ĐH 

Kinh tế 

 Chi Minh Pham1, 

Sachithra Lokuge2,  Nga 

Thi Thuy Ho3 (Tác giả 

Exploring Knowledge 

Management Enablers 

Towards Attaining 

Business 

Strategy and 

the 

SSCI Q1 7,500,000 



chính),  Hang Ngoc My 

Le3,  Dung Quoc Ho4 

Sustainability Goals in 

Vietnamese Family 

Businesses 

Environmen

t, Tập 34, Số 

5 

96  Hồ Trọng 

Phúc 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Phuc Trong Ho*(Tác giả 

chính), Pham Xuan 

Hung, Phuong Thi Minh 

Nguyen 

Estimating profit, input 

demand and output 

supply elasticities in rice 

production: Evidence 

from Vietnam 

African 

Journal of 

Agricultural 

and 

Resource 

Economics, 

Vol. 19, No. 

4. 

Scopus Q3 6,670,000 

97  Hoàng Trọng 

Hùng 

Trường ĐH 

Kinh tế 

My Thi Tra Nguyen (Tác 

giả chính), Hung Trong 

Hoang (Tác giả chính - 

tác giả liên hệ), Tri Duc 

Tran, Anh Thi Nhat 

Tran, Hien La Phuong 

Hoang  

How does strategic 

orientation influence the 

business performance of 

small and medium-sized 

enterprises during the 

COVID-19 pandemic? 

Entrepreneu

rial Business 

and 

Economics 

Review, 

Vo.13, No.1 

Scopus Q1 10,000,000 

98  Hoàng Trọng 

Hùng 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Tri Duc Tran (Tác giả 

chính), Hung Trong 

Hoang (Tác giả chính - 

tác giả liên hệ), Hien La 

Phuong Hoang 

Motivations and 

outcomes of tourists’ 

engagement behaviours 

on social media 

Tourism and 

Hospitality 

Managemen

t, Vol.32, 

No.2 

Scopus Q3 6,670,000 

99  Hoàng Trọng 

Hùng  

Trường ĐH 

Kinh tế 

Hung Trong Hoang a 

(Tác giả chính), Nhat 

Tan Pham b, Pi-Shen 

Seet c, Janice Jones d, 

Nga Thi Thuy Ho a 

Top management green 

commitment and 

employee in-role green 

performance: An 

emerging economy study 

Sustainable 

Futures 

Volume 9, 

June 2025, 

100432 

Scopus Q1 10,000,000 

100  Lê Thanh An Trường ĐH 

Kinh tế 

Le Thanh An*, Pham 

Xuan Hung, Nguyen 

Thai Phan, Nguyen Cong 

Dinh, Truong Tan Quan, 

Government support 

during COVID-19 for 

vulnerable households in 

Central Vietnam 

Open 

Agriculture, 

10(1), 

20250473 

Scopus Q2 10,000,000 



Vu Thi Thuy Dung, Phan 

Thi Kim Dung, and 

Nguyen Thi Thanh 

Huong 

101  Ngô Minh 

Tâm 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Minh Tam Ngo, First 

author, and 

Corresponding Author 

Impacts and adaptation 

activities in response to 

climate change by 

fishery households in 

Thua Thien Hue 

Province, Vietnam 

International 

Journal of 

Climate 

Change 

Strategies 

and 

Managemen

t (2025) 

SSCI Q1 15,000,000 

102  Nguyễn Công 

Định 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyen Cong Dinh a 

(Tác giả chính), Nguyen 

Quang Tan b (Tác giả 

chính), Pham Huu Ty c, 

Tran Thi Phuong c and 

Nguyen Hoang Khanh 

Linh b 

Bridging climate 

vulnerability and 

household poverty: 

perspectives from 

coastal fishery 

communities in Vietnam 

LOCAL 

ENVIRON

MENT 

SSCI Q1 15,000,000 

103  Nguyễn Đức 

Kiên 

Trường ĐH 

Kinh tế 

 Nguyễn Đức Kiên 

(Chính), Đinh Thị Kim 

Oanh (Chính), Lê Thị 

Thanh Nga, Trương Tấn 

Quân, Nguyễn Hoàng 

Diễm My, Trương Quang 

Dũng 

EXPLORING THE 

IMPACT OF 

CONSUMERS' TRUST 

IN FOOD 

AUTHENTICITY ON 

THEIR PURCHASE 

INTENTIONS: A CASE 

OF ‘SEN HUE’ - A 

LOCAL LOTUS-

GRAIN PRODUCT IN 

CENTRAL VIETNAM 

72(3) ESCI Không 

xếp 

hạng 

5,000,000 



104  Nguyễn Hữu 

Hoàng Thọ 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Sinh Duc Hoang 1,2; · 

Tho Huu-Hoang Nguyen 

3,4 (Tác giả chính); · 

Sandeep Kumar Dey 3 · 

Hang Dang Thi Thu 5 

Beyond the hype: AI 

advice and investor 

dissonance in crypto 

trading 

CURRENT 

PSYCHOL

OGY, 44, 2  

SSCI Q1 7,500,000 

105  Nguyễn Hữu 

Hoàng Thọ 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Tho Huu-Hoang Nguyen 

a,b  (Tác giả chính), 

Giang Thuy Nguyen a, 

Man The Nguyen c & 

Sinh Duc Hoang c 

Greening the Path: The 

Three-Way Interactive 

Effects of Psychological 

Ownership, Green 

Knowledge Sharing, and 

Social Media 

Journal of 

Quality 

Assurance 

in 

Hospitality 

& Tourism, 

25, 6 

Scopus Q2 5,000,000 

106  Nguyễn Hữu 

Hoàng Thọ 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Tho Huu-Hoang Nguyen 

a,* (Tác giả chính), 

Giang Thuy Nguyen b,d , 

Zuzana Tuˇckova´ b ,  

Sinh Duc Hoang c,e,** 

Psychological ownership 

and knowledge sharing: 

Key psychological 

drivers of sustainable 

tourist behavior 

ACTA 

PSYCHOL

OGICA, 

253 

SSCI Q1 7,500,000 

107  Nguyễn Minh 

Đức 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Minh Duc Nguyen (Tác 

giả chính) 

Advanced investing with 

deep learning for risk-

aligned portfolio 

optimization 

PLoS One, 

Vol. 20 (8) 

SCIE Q1 15,000,000 

108  Nguyễn Minh 

Đức 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Minh Duc Nguyen (Tác 

giả chính) 

COCP: A Modular Core 

Ontology for Intelligent 

Management of Customs 

Procedures 

Interdiscipli

nary Journal 

of 

Information, 

Knowledge, 

and 

Managemen

t, Vol.20 

Scopus Q3 6,670,000 

109  Nguyễn Minh 

Đức 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Huy Thanh Le, Cuong H. 

Nguyen-Dinh, Hung 

The Evolution of Online 

Physics Education: 

International 

Journal of 

Learning, 

Scopus Q3 3,330,000 



Tran Van, Minh Duc 

Nguyen* (Tác giả chính) 

Insights from a 

Bibliometric Study 

Teaching 

and 

Educational 

Research, 

Vol. 24, No. 

4 

110  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Thai Phan Nguyen 1, 

Duc Kien Nguyen 1, 

Quang Dung Truong 2 

How does climate shock 

affect technology 

adoption in rice 

production? 

Agricultural 

Economics 

(Czech 

Republic) - 

ZEMEDEL

SKA 

EKONOMI

KA (0139-

570X), Tập 

71, Số 1 

SSCI Q2 15,000,000 

111  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyễn Thái Phán 

(Chính), Nguyễn Đức 

Kiên, Nguyễn Công 

Định, Lê Thanh An, 

Phạm Xuân Hùng 

How Does Traceability 

Adoption Affect Farm 

Performance in Lotus 

Production in Central 

Vietnam? 

Research on 

World 

Agricultural 

Economy, 

tập 6 số 2 

Scopus Q3 6,670,000 

112  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyễn Thái Phán 

(Chính) 

Improving Household 

Food Diversity via Non-

Farming Livelihoods in 

Vietnam 

Sage open, 

tập 15 số 3 

SSCI Q1 15,000,000 

113  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyễn Thái Phán 

(Chính), Nguyễn Đức 

Kiên, Trần Công Dũng, 

Lê Thanh An, Nguyễn 

Công Định 

The Heterogeneous 

Impact of Organic 

Fertilizer Adoption on 

Household Welfare in 

Rice Production in 

Vietnam 

Agraris, tập 

11, số 1 

Scopus Q2 10,000,000 



114  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Phan Nguyen Thai, My 

Nguyen Hoang Diem, 

Hang Nguyen Thi Thuy, 

An Le Thanh, Dinh 

Nguyen Cong, and Kien 

Nguyen Duc  

The impact of social 

networks on water 

security in rice 

production in central 

Vietnam 

 Discover 

Sustainabilit

y, Tập 6, Số 

1036 

Scopus Q1 10,000,000 

115  Nguyễn Thái 

Phán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Nguyễn Thái Phán 

(Chính), Nguyễn Công 

Định, Lê Thanh An, 

Nguyễn Đức Kiên, 

Nguyễn Trần Thuỳ Ân 

The role of social 

networks in promoting 

technology adoption in 

rice production: 

evidence from panel data 

Agricultural 

and 

Resource 

Economics, 

Tập 11, Số 3 

Scopus Q3 6,670,000 

116  Nguyễn Thị 
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Thuy Ho Hoang Nguyen 

(tác giả chính, tác giả 

duy nhất) 

Pain as a Force – A 

Study of the Conceptual 

Metaphors of Pain in 

Vietnamese 

Theory and 

Practice in 

Language 

Studies, 

Vol. 14, No. 

6 

Scopus Q1 10,000,000 

141  Nguyễn Thị 

Bảo Trang 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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Animal 

Science 

Journal, 

Vol. 48 No. 
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Scopus Q2 10,000,000 

216  Phan Vũ Hải Trường ĐH 

Nông Lâm 

Phan Vu Hai (Tác giả 

chính), Ho Thi Dung , 

Tran Nguyen Thao , 

Nguyen Xuan Hoa & 

Pham Hoang Son Hung 

Enhanced Bioactivity 

and Anti-microbial 

Properties of 

Lactobacillus plantarum 

Fermented Purple Onion 

(Allium cepa L.) 

Extracts Against 

Selected Poultry 

Microbes 

Poultry 

Science 

Journal, 

Vol. 13, No. 
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217  Phan Vũ Hải Trường ĐH 

Nông Lâm 

Phan Vu Hai 1 (Tác giả 

chính) , Le Xuan Anh 1,2 

and Nguyen Xuan Hoa 1 

Fermented chive (Allium 

schoenoprasum) 

with Lactobacillus 

Fermentatio

n, Vol. 11, 

No. 277 
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plantarum: a potential 

antibiotic alternative 

feed additive for broilers 

challenged 

with Escherichia coli 

218  Phan Vũ Hải Trường ĐH 

Nông Lâm 

Phan Vu Hai 1 (Tác giả 

chính), Nguyen Xuan 

Hoa 1 and Hoang Thi 

Anh Phuong 2 

Fermented purple onion 

(Allium cepa L.) and 

chive (Allium 

schoenoprasum) bulb 

extracts as antibiotic 

alternatives against 

toxincarrying bacteria: 

In vitro and 

pathogenicity 

assessment in chickens 

Open 

Veterinary 

Journal, 

Vol. 15, No. 
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Scopus Q2 5,000,000 

219  Phan Vũ Hải Trường ĐH 

Nông Lâm 

Hai Vu Phan 1 (Tác giả 

chính), Hung Hoang Son 

Pham 1 , Lai Huu Ngo 2 

, Na Thi Tran 1 , Dung 

Thi Ho 1 , Khuong Dinh 

Thuy Nguyen 1 , Liem 

Ngoc Tran 1 , Hoa Xuan 

Nguyen 1 

Isolation and selection of 

indigenous chicken-

derived Bacillus subtilis 

strains as potential 

probiotic alternatives to 

antibiotics against Gram-

negative 

enteropathogens 

Journal of 

Advanced 

Veterinary 

and Animal 

Research, 

Vol. 12, No. 
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Scopus Q2 10,000,000 

220  Phan Vũ Hải Trường ĐH 

Nông Lâm 

Phan Vu Hai 1, Hoang 

Thi Anh Phuong 2, Pham 

Hoang Son Hung 1, Tran 

Thi Na 1, Ngo Huu Lai 

3, Nguyen Dinh Thuy 

Khuong 1, Tran Ngoc 

Liem 1 and Nguyen 

Xuan Hoa 1 

Selection of 

Lactobacillus strains 

from native chicken 

feces for the 

fermentation of purple 

onion (Allium cepa L.) 

as an antibiotic 

alternative against 
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Veterinary 

Journal, 

Vol. 14, No 

12 

Scopus Q2 10,000,000 



Salmonella spp. in 

chickens 

221  Tôn Thất Chất Trường ĐH 

Nông Lâm 

LE TAN PHAT1,2, 

HOANG TAN QUANG 

3, NGUYEN VAN HUY 

1, MAC NHU BINH 1, 

TON THAT CHAT 1 

(Tác giả liên hệ) 

Genetic diversity of mud 

crab (Scylla 

paramamosain) in 

Vietnam 

based on cox1 gene 

fragments 

BIODIVER

SITAS 

ISSN: 1412-

033X 

Volume 25, 

Number 11, 
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2024 E-

ISSN: 2085-

4722 
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DOI: 
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222  Trần Ngọc 

Liêm  

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Tran Ngoc LIEM1 , Ngo 

Mau DUNG1 , Le Minh 

DUC1 , Duong Thanh 

HAI1 , Vo Thi Minh 

TAM1 , Le Van AN1@* 

, 

Le Thi Quynh ANH2 , 

Songyos 

CHOTCHUTIMA3 , and 

Phoompong 

BOONSAEN3 

DIETARY LEUCAENA 

LEAVES IMPROVE 

GROWTH 

PERFORMANCE 

AND CARCASS 

QUALITY OF 

VIETNAMESE GOATS 

Online 

Journal of 

Animal and 

Feed 

Research, 

tập (15), số 

(5)  

Scopus Q3 6,670,000 

223  Trần Thanh 

Quỳnh Anh 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Anh, T. T. Q. (Tác giả 

chính), An, N. T., & 

Thuy, D. T. B.  

 Characterization of Red 
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Fermented with a Newly 

Food 

Technology 

and 
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Identified Yeast Strain 

Saccharomyces 

cerevisiae M7 

Biotechnolo

gy, 63(1), 4-

13. 

224  Trần Thị Ánh 

Nguyệt 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Nguyet Thi Anh Tran 

(tác giả chính), Sen Le 

Thi Hoa, Ha Dung 

Hoang and Jenifer Bond 

When the Shock Hits: 

Migrant Workers Faced 

Food Accessibility 

Issues – Qualitative 

Research in Central 

Vietnam 

Journal of 

Asian 

Sociology, 

53(3), 249-

274. 

Scopus Q3 6,670,000 

225  Trần Thị 

Hương Sen 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Sen Thi Huong Tran1,3*, 

Maki Katsuhara1, 

Yunosuke Mito2, Aya 

Onishi1, Ayaka Higa2, 

Shuntaro Ono1, Newton 

Chandra Paul1,4, Rie 

Horie2, Yoshihiko 

Harada2 & Tomoaki 

Horie2 

OsPIP2;4 aquaporin 

water channel primarily 

expressed in roots of rice 

mediates both water 

and nonselective Na+ 

and K+ conductance 

Scientific 

reports, 

15:12857 

SCIE Q1 7,500,000 

226  Trần Thị 

Phượng 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Tran Thi Phuong a (Tác 

giả chính), Nguyen Cong 

Dinh b , Nguyen Quang 

Tan c,* , Nguyen Bich 

Ngoc a, Nguyen Tien 

Nhat a, Nguyen Huu Ngu 

a 

Land, livelihoods, and 

legacies: How tenure 

security shapes drought 

responses in central 

Vietnam 

Environmen

tal and 

Sustainabilit

y Indicators, 

Volume 27, 

2025 
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227  Trần Thị 

Phượng 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Tran Thi Phuong a (Tác 

giả chính), Nguyen 

Quang Tan b, Nguyen 

Cong Dinh c,*, 

Tran Quynh Huong b, 

Nguyen Tien Nhat a, 

Nguyen Huu Ngu a 

Reinforcing adaptation: 

How climate change 

perceptions and land 

tenure security shape 

ethnic minority 

resilience in Vietnam 

Environmen

tal 

Developmen

t, Volume 

55, 2025 
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228  Trương Quang 

Hoàng 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Truong Quang Hoang a 

(Tác giả chính), Ho Le 

Phi Khanh a, Nguyen 

Thanh Hiện b (Tác giả 

chính), Vu Thi Bich Hop 

b, Dang Thi Lan Anh a, 

Fumykazu Ubukata c.   

Navigating EU 

deforestation regulation 

compliance: challenges 

for coffee smallholders 

in Vietnam 

Journal of 

Forest 

Research, in 

press  

SCIE Q2 7,500,000 

229  Trương Thị 

Hoa 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Trương Thị Hoa (tác giả 

chính), Hồ Thị Tùng 

(đồng tác giả), Trần Nam 

Hà (đồng tác giả), Trần 

Quang Khánh Vân (đồng 

tác giả), Hoàng Nghĩa 

Mạnh (tác giả chính) 

The use of 

supplementary feed with 

ethanol extract of  

Syzygium nervosum leaf 

to prevent acute 

hepancreatic necrosis 

(AHPND) in white 

shrimp (Litopenaeus 

vannamei) 

Israeli 

Journal of 

Aquaculture 

– Bamidgeh; 

Vol. 77, 

Issue 1, 

2025 

SCIE Q3 10,000,000 

230  Văn Thị Yến Trường ĐH 

Nông Lâm 

Yen Thi Van1 (Tác giả 

chính) | Ngoc Bao 

Mach2 | Thanh-Thuy 

Duong1 | Thang Nam 

Tran1 | Nguyen Van 

Minh1 | Tan Duy Ngoc 

Nguyen1 | 

Hoang Dang Khoa Do2 | 

Thiet Minh Vu2,3 (Tác 

giả chính) 

The Complete 

Chloroplast Genome of 

the Vietnamese 

Endemic Species 

Aquilaria banaense P.H. 

Hô, 1986 

(Thymelaeaceae): 

Structure, Evolution, and 

Phylogeny 

Ecology and 

Evolution, 

Volume 15, 

Issue 7 

SCIE Q1 7,500,000 

231  Võ Công Anh Trường ĐH 

Nông Lâm 

Anh Cong Vo 1* (Tác 

giả chính), Hung Pham 

Viet 1, Tien Thanh Do 1, 

Hanh Duc Tran 1, Linh 

Quoc Ve 1, Son Anh 

Evaluation of thermal 

decomposition and ash 

transformation of water 

hyacinth pellets for 

sustainable bioenergy 

Ecological 

Engineering 

and 

Environmen

tal 

Technology 

Scopus Q3 6,670,000 



Khuong 1, Dat Ngoc 

Trinh 2 

(EEET), 

Volume 26, 

Issue 10, 

2025 

232  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen Q. Bau 1, Ta T. 

Tho 2,  Le T. T. Phuong 

3, and Bui D. Hoi 3,* 

Edelstein effect in 

optically driven 

monolayer jacutingaite 

Pt2HgSe3 

Physical 

Review B, 

Vol. 112 

SCIE Q1 7,500,000 

233  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Ta T. Tho a, Nguyen D. 

Nam b, Bui D. Hoi c,∗ 

Electrical and thermal 

conductivity of gated 

and irradiated 

jacutingaite Pt2HgSe3 

Physics 

Letters A, 

Vol. 562 

SCIE Q2 7,500,000 

234  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Ta T. Tho a, Doan M. 

Quang b, Nguyen Q. Bau 

b, Bui D. Hoi c,∗ 

Investigation of the 

impact of a strain-

induced pseudo-

magnetic field on the 

magneto-optical 

absorption spectra of 

monolayer 8–𝑃 𝑚𝑚𝑛 

borophene 

Physics 

Letters A, 

Vol. 542 

SCIE Q2 7,500,000 

235  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen T. Hiep a,b, Vo 

Q. Nha c, Le D. Hieu c, 

Bui D. Hoi d,∗, Nguyen 

P.Q. Anh e, Huynh V. 

Phuc f, Cuong Q. 

Nguyen a,b , Nguyen N. 

Hieu a,b 

Novel Janus Co3Ge𝑋Te 

(𝑋 = S, Se) monolayers 

with high structural 

stability: First-principles 

predictions 

Chemical 

Physics, 

Vol. 594 

SCIE Q2 7,500,000 

236  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Bui D. Hoi *a  and  Ta T. 

Tho b   

Quantized optical 

conductivity of gated 

and irradiated monolayer 

Pt2HgSe3 

Physical 

Chemistry 

Chemical 
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Physics, 

Vol. 27 

237  Bùi Đình Hợi Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen T. Hiep, ab   

Quach K. Quang, c   Mai 

T. V. Nhan, c  Khanh V. 

Hoang, d  Cuong Q. 

Nguyen, ab  Bui D. Hoi 

*e  and  Nguyen N. Hieu 

ab 

Two-dimensional Janus 

a-Au2XY (X, Y = 

S/Se/Te) semiconductors 

with favourable band 

gaps and high carrier 

mobilities predicted by 

first-principles 

investigations 

RSC 

Advances, 

Vol. 15 

SCIE Q1 7,500,000 

238  Đặng Thị 

Thuận An 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Pham Ngoc Son, Thi 

Thuan An Dang*(Tác giả 

chính), Vu Thi Thu Hoai, 

Hoai Minh Thai, Van 

Tiem Chu, Manh Hung 

Nguyen 

Augmented Reality to 

Enhance Chemistry 

Learning Outcomes in 

Vietnamese Lower 

Secondary Schools: A 

Quasi-Experimental 

Study on 

Acid-Base–pH–Oxide–

Salt Topics 

European 

Journal of 

Educational 

Research. 

Volume 14, 

Issue 4, 

1259 - 1275. 
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239  Đậu Minh 

Long 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Long Dau Minh (tác giả 

chính), Dung Van Ho & 

Thi Truc Quynh Ho* 

Perceived Stress and 

Internalizing Symptoms 

among University 

Students: Self-

Compassion as a 

Moderator 

European 

Journal of 

Education 

and 

Psychology, 

Vol 17, No 

1 

Scopus Q2 10,000,000 

240  Đậu Minh 

Long 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Long Dau Minh1 (tác giả 

chính), Thi Truc Quynh 

Ho1*, Be Thi Ngoc 

Nguyen1, Thi Thuy 

Hang Pham1 

Procrastination as a 

Mediator Between 

Facebook Addiction and 

Mental Health 

Journal of 

Rational-

Emotive & 

Cognitive-

Behavior 

SSCI Q3 10,000,000 



Therapy, 43, 

34  

241  Đinh Quý 

Hương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Ngo Hong Cat Van,a 

Nguyen Quang Trung,bc 

Pham Dinh Tu Tai,d 

Pham Cam Nam e and 

Dinh Quy Huong *a (Tác 

giả chính) 

A combination of 

experimental and 

theoretical methods in 

evaluating triazole 

derivatives’ mild steel 

corrosion inhibition 

ability in an acidic 

solution† 

Physical 

Chemistry 

Chemical 

Physics, 26, 

28459 

SCIE Q2 7,500,000 

242  Đinh Quý 

Hương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Dinh Quy Huong, *a 

(Tác giả chính) Pham 

Dinh Tu Tai,b Nguyen 

Quang Trung,cd Nguyen 

Minh Thong, d Nguyen 

Minh Tam, e Nguyen 

Hai Phongf and Pham 

Cam Nam g 

Investigation of the free 

radical scavenging 

ability of L-tryptophan 

and its derivatives using 

experimental methods 

and quantum chemical 

calculations† 

RSC 

Advances, 

14, 38059 

SCIE Q1 15,000,000 

243  Đinh Quý 

Hương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Dinh Quy Huong, *a 

(Tác giả chính) Duong 

Tuan Quang,a Le Quoc 

Thang,a Nhan Thi Thanh 

Dang,a Nguyen Le My 

Linh,a Nguyen Minh 

Thong,b Nguyen Minh 

Tam, c Quan V. Vo d 

and Pham Cam Nam e 

Theoretical study on the 

influence of OH group 

position on the free 

radical scavenging 

ability of tryptamine 

derivatives† 

RSC 

Advances, 

15, 11417 

SCIE Q1 15,000,000 

244  Đinh Thị 

Hồng Vân 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thang Dinh Truong, 

Hong-Van Thi Dinh, 

Xuan Van Ha, Hung 

Thanh Nguyen, Long 

The role of key 

stakeholders in building 

effective professional 

learning communities 

Social 

Sciences & 

Humanities 

Open 

Scopus Q1 5,000,000 



Minh Dau (đồng tác giả), 

Nam Giang Tran 

(PLCs) in Vietnamese 

primary schools 

245  Đinh Thị 

Hồng Vân 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Hong-Van Thi Dinh a, 

Xuan V. Ha b, Thang 

Dinh Truong c, Ngoc Hai 

Tran d, Nhan 

Thanh Nguyen e and 

Dung Viet Nguyen  

The practices of 

professional learning 

communities in 

Vietnamese primary 

schools 

Education 3-

13 

International 

Journal of 

Primary, 

Elementary 

and Early 

Years 

Education 
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246  Đinh Thị 

Hồng Vân 

Trường ĐH 

Sư phạm 

 Ngoc-Tu Thi Vu 1, 

Hong-Van Thi Dinh 2, 

Xuan Van Ha 3, Hien 

Thi Nguyen 4 (Đồng tác 

giả), Bay Dinh Vu 5,  

Phuong-Loan Thi Dinh 

2, Thu-Thao Thi Truong 

2, Vui Thi Nguyen 6. 

Professional Learning 

Communities, Teacher 

Self- Efficacy and 

Instructional Practices in 

Vietnamese Lower 

Secondary Schools 

 European 

Journal of 

Education, 

2025; 

60:e70178 

SSCI Q1 7,500,000 

247  Dương Đức 

Lợi 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Tác giả chính New records of 

amphibians and turtles 

from Bình Định 

Province, Vietnam 

Herpetology 

Notes, 

Volume 17 

Scopus Q3 6,670,000 

248  Hồ Thị Kim 

Thoa 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thi Kim Thoa Ho, 

Quang Vu Bui, Marc Bui 
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Diffusion in 

Bibliographic Networks 

Using Pretopology 
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tions in 
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and 
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Science, Vol 
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2350, page 

439-451 

249  Hồ Thị Kim 

Thoa 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thi Kim Thoa Ho (Tác 

giả chính), Quang Vu 

Bui, Tuong Tri Nguyen 

PretoTMLP: A Novel 

Approach for Link 

Prediction on 

Bibliographic Networks 

Using Pretopology and 

Text Mining 

Vietnam 

Journal of 

Computer 

Science 

Scopus Q3 6,670,000 

250  Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thi Truc Quynh Ho1 

(Tác giả chính), Be Thi 

Ngoc Nguyen1* & Ngoc 

Phuong Hong Nguyen2  

Bullying and Depression 

among Vietnamese 

Adolescents: Parallel 

Mediation Through 

Stress and Anxiety 

Journal of 

Child and 

Adolescent 

Trauma 

Scopus Q1 10,000,000 

251  Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thi Truc Quynh Ho1* 

(tác giả chính),  Be Thi 

Ngoc Nguyen1, Thi 

Thuy Hang Pham1 

Online Social Support 

and Life Satisfaction: 

Chain Mediation of 

Resilience and 

Psychological Distress in 

University Students with 

Facebook Addiction 

Risk 

PSYCHIAT

RIC 

QUARTER

LY 

SSCI Q2 15,000,000 

252  Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Tu Thi Cam Tran1 ; Thi 

Truc Quynh Ho2 * (tác 

giả chính) & Long Dau 

Minh2 

Perceived teacher 

support and academic 

engagement among 

Vietnamese university 

students: A parallel 

mediation model 

European 

Journal of 

Education 

and 

Psychology,  

Vol. 18, No 

1 

Scopus Q2 5,000,000 

253  Hồ Thị Trúc 

Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thi Truc Quynh Ho* (tác 

giả chính), Hung Thanh 

Psychological distress 

among university student 

Facebook users: the 

Psychology, 

Health and 

Medicine  
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Nguyen & Long Dau 

Minh 

roles of fear of missing 

out, Facebook use 

intensity, and Facebook 

addiction 

254  Hoàng Trọng 

Đức 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thuy Nguyen Thi1, Lanh 

Chu Van2,  Khanh 

Nguyen Nhat1, Tu Le 

Tran Uyen3, Duc Hoang 

Trong1,* 

Modelling of octagonal  

Ga8Sb32S60-photonic 

crystal fiber for LWIR 

broadband 

supercontinuum 

generation 

Optical and 

Quantum 

Electronics, 

57:33 

SCIE Không 

xếp 

hạng 

5,000,000 

255  Huỳnh Đình 

Tuân 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Zhangchi Chen, Dinh 

Tuan Huynh (tác giả liên 

hệ), Ruiran Sun, Song-

Yan Xie 

Entire holomorphic 

curves into ℙn(ℂ) 

intersecting n + 1 

general hypersurfaces 

 Science 

China 

Mathematic

s, published 

online 

SCIE Q1 7,500,000 

256  Huỳnh Đình 

Tuân 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Dinh Tuan Huynh Some Variants of the 

Generalized Borel 

Theorem and 

Applications 

The Journal 

of 

Geometric 

Analysis, 

volume 35 

SCIE Q1 15,000,000 

257  Lê Anh Toại Trường ĐH 

Sư phạm 

Lê Anh Toại (tác giả 

chính), Leszek Butowski, 

Łukasz Quirini-

Popławski, Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Factors Affecting 

Tourist Satisfaction in 

Ecotourism: A Case 

Study of the Phong Nha-

Ke Bang National Park, 

Vietnam 

Quaestiones 

Geographica

e 
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258  Lê Thị Thu 

Phương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Tran Cong Phong a,b, Ta 

T. Tho c, Le T. T. 

Phuong d,* 

Detecting topological 

phase transition in 

monolayer jacutingaite 

Pt2HgSe3 via thermal 

and magnetic properties  

Physica E: 

Low-

dimensional 

Systems and 

Nanostructu

res 

SCIE Q2 7,500,000 



259  Lê Thị Thu 

Phương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Tran Cong Phong 1,2, 

Doan Q Khoa 3, Nguyen 

T Dung 4, Nguyen T 

Nam and Le T T Phuong 

6,∗ 

Perturbation-driven spin 

susceptibility in bilayer 

P6mmm borophene 

Physica 

Scripta, Vol. 

100 

SCIE Q2 7,500,000 

260  Lê Thị Thu 

Phương 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Tran Cong Phong a,b, Ta 

T. Tho c, Nguyen T. 

Nam c, Le T.T. Phuong 

d,∗ 

Quantum capacitance of 

dressed monolayer 

jacutingaite Pt2HgSe3 

Physica B, 

Vol. 716 

SCIE Q2 7,500,000 

261  LÊ VĂN 

THĂNG 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Thuy Thi Tran a (Tác gải 

chính) 

Thang Van Le b (Tác giả 

Liên hệ) 

Nam Hoang Le a (đồng 

tác giả) 

Anh Van Thi Dam 

a(đồng tác giả) 

Thao Thi Nguyen c(đồng 

tác giả)                                                                                                          

Anh Thi Tuan Nguyen d 

(đồng tác giả)      

Hue Thi Nguyen a(đồng 

tác giả) 

Emotional attachment to 

artificial intelligence and 

perceived social 

isolation among 

university students: An 

application of 

Sternberg’s triangular 

theory of love 

Multidiscipli

nary Science 

Journal , 

7(12) 

Scopus Q4 3,330,000 

262  LÊ VĂN 

THUYẾT 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Le Van Thuyet (Tác giả 

chính), Abdoul Djibril 

Diallo, Papa Cheikhou 

Diop and Truong Cong 

Quynh 

On Weakly Ikeda-

Nakayama Rings  
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European 

Journal of 

Mathematic

s, Vol 17, 
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Quang Bình 

Trường ĐH 

Sư phạm 
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predictive current 

framework for a PMSM 

Results in 
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c, Van-Quang-Binh Ngo 

c (Tác giả chính) 

powered by three-level 

NPC inverters with DC-

link voltage self-

balancing mechanisms 

264  Ngô Văn 

Quang Bình 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen Khanh Quang a, 

Nguyen Kim Anh a, 

Van-Quang-Binh Ngo b 

Facilitated model 

predictive power control 

of DFIG driven by 

NNPC inverter for wind 

energy system 

Energy 

Reports, 

Vol. 13 
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Dược 

Dang Thuc Anh Phan 

(Tác giả chính)1,2, 

Chuenjid Kongkaew1*, 

Michael Heinrich 3,4, 

Thi Cam Minh Dao2, Thi 

Ha Vo5,6 

From 'Traditional' 

remedies to 'modern' 

supplements: a 

systematic reivew and 

meta-analysis of 

pharmaceutical 

adulteration in weight-

loss natural products 

Frontiers in 

Pharmacolo

gy, tập 16 

SCIE Q1 7,500,000 

407  Phan Thị 

Hằng Giang 

Trường ĐH Y 

Dược 

Giang Phan, Thị Hằng 

PhD#,1 (tác giả chính); 

Posadino, Anna Maria 

PhD#,2; Giordo, Roberta 

PhD#,2; Fois, Alessandro 

Giuseppe MD3; Pirina, 

Pietro MD3; Zinellu, 

Angelo PhD2; Eid, Ali 

NOX-derived ROS 

generation drives 

endothelial-to-

mesenchymal transition 

in human pulmonary 

endothelial cells exposed 

to sera from patients 

 Journal of 

Cardiovascu

lar 

Pharmacolo

gy 

():10.1097/F
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SCIE Q2 3,000,000 



Hussein PhD4,*; Pintus, 

Gianfranco PhD2,5,* 

with idiopathic 

pulmonary fibrosis 

408  TÔN NỮ 

MINH ĐỨC 

Trường ĐH Y 

Dược 

Duc Nu Minh Ton RN, 

MSN 1 (Tác giả chính), 

Thi Hang Tran RN, MSN 

1, Thi Cam Tu Nguyen 

RN, BSN 2, To Tien 

Dung Huynh RN, BSN 3, 

Thi Yen Nhi Tran RN, 

BSN 4, Nguyen Thuy 

Phuong Tran RN, BSN 5, 

Thi Thuy Pham RN, 

MSN  

Learning strategies of 

nursing students and 

correlation with study 

habit and academic 

performance 

Teaching 

and 

Learning in 

Nursing, 

Volume 20, 

Issue 4 

Scopus Q2 5,000,000 

409  TÔN NỮ 

MINH ĐỨC 

Trường ĐH Y 

Dược 

Ton, D. N. M.(tác giả 

chính), Hoang, T. T. P., 

Tran, N. T., Nguyen, N. 

T., Nguyen, G. T., Dang, 

L. T. T., . . . Ho, T. T. T.  

Predicting LGBT 

cultural competence and 

its relationship with 

cultural motivation and 

behavior among 

undergraduate nursing 

students: A cross-

sectional study 

Teaching 

and 

Learning in 

Nursing, 

20(4), 383-

389 

Scopus Q2 10,000,000 

410  Trần Bình 

Thắng 

Trường ĐH Y 

Dược 

Tran Binh Thang, Minh 

Tu Nguyen, Thi Tra My 

Tran, Vo Nu Hong Duc, 

Thi Dang Thu Nguyen, 

Uyen Phuong Ho, Thi 

Thu Tham Luong, Thu 

Ha Pham Thi, Thuy 

Duong Ho Thi 

Prevalence of Emotional 

and Behavioral 

Difficulties and 

Associated Factors 

Among Adolescents 

with Divorced or 

Separated Parents in 

Vietnam: A cross-

sectional study using the 

SDQ-25 

Asia Pacific 

Journal of 

Health 

Managemen

t 20 (02) 

Scopus Q4 6,670,000 



411  Trần Đại Tri 

Hãn 

Trường ĐH Y 

Dược 

Han Dai Tri Tran1 (Tác 

giả chính) , Cuc Thi Vu1 

, Hoang Thuy Linh 

Nguyen1 , Duc Nu Hong 

Vo1 , Bao-Yen Luong-

Thanh1 , Thang Van 

Vo1,2 

Impact of intimate 

partner violence during 

pregnancy on maternal 

mental health and child 

development: a birth 

cohort study in central 

Vietnam 

Osong 

Public 

Health and 

Research 

Perspectives 

Scopus Q3 6,670,000 

412  Trần Nhật 

Minh 

Trường ĐH Y 

Dược 

Minh Nhat Tran, MD, 

PhD a,b,c (Tác giả 

chính), Hyeong Joon Jun, 

KMD, PhD a, Sanghun 

Lee, KMD, PhD a,d,* 

Identifying the 

molecular mechanism of 

blood stasis syndrome 

through the symptom 

phenotype–genotype 

association approach 

Medicine, 

tập 103, số 

49 

SCIE Q3 5,000,000 

413  Trần Nhật 

Minh 

Trường ĐH Y 

Dược 

Aeyung Kim 1,*,† , 

Minh Nhat Tran 2,3,† 

(Tác giả chính) , A 

Yeong Lee 4, Heerim 

Yeo 2, Su-Jin Baek 4, No 

Soo Kim 5,Seongwon 

Cha 4 and Sang-Min 

Park 2,* 

Integration of 

Transcriptomic Analysis, 

Network Pharmacology, 

and Experimental 

Validation Demonstrates 

Enhanced Muscle-

Protective Effects of 

Ethanol Extract of 

Jakyak-Gamcho-Tang 

Antioxidants

, tập 14, số 7 

SCIE Q1 5,000,000 

414  Trần Nhật 

Tiến 

Trường ĐH Y 

Dược 

Tran, Nhat Tien MD, 
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chính); Ngo, Thuy Tram 

MDa; Nguyen Tran, Bao 

Song MD, MScc; Le, 

Hong Phuc MD, PhDa,b; 

Le, Nghi Thanh Nhan 

MD, PhDa,b 

Fibroma of tendon 

sheath extending to the 

radiocarpal joint with 
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compression: A case 

report 

Medicine 

104(31):p 

e43735, 

August 01, 

2025.  

SCIE Q3 10,000,000 



415  Trần Nhật 

Tiến 

Trường ĐH Y 

Dược 

Nhat Tien Tran a b (Tác 

giả chính), Trong Lam 

Dinh a, Hong Phuc Le a 

b, Nghi Thanh Nhan Le a 

b 

Multiple squamous cell 

carcinoma of the upper 

limb originating from 
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A case report 

International 

Journal of 

Surgery 

Case 

Reports, 
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136, 

November 

2025, 

111969 

Scopus Q3 6,670,000 

416  Trần Nhật 

Tiến 

Trường ĐH Y 

Dược 

Phuc H Le 1 2, Tien N 

Tran 1 2 (Tác giả chính), 

Nguyen Phung 2, Nhan 

N T Le 1 2 

Surgical management of 

bilateral axillary severe 

hidradenitis suppurativa 

with thoracodorsal artery 

perforator V-Y 

advancement flaps: a 

case report 

Journal of 

Surgical 

Case 

Reports, 
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2025, Issue 

2, February 

2025 

Scopus Q3 6,670,000 

417  Trần Như 

Minh Hằng 

Trường ĐH Y 

Dược 

Nhu Minh Hang Tran a 

(tác giả chính), Van 

Thanh Dung Nguyen b, 

Quang Ngoc Linh 

Nguyen a, Vu Quoc Huy 

Nguyen a 

Antipsychotics and 

change of weight , 

menstrual cycle, and 

metabolic syndrome 

components among 

schizophrenic women: a 
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prospective study in 

Tien Giang, Vietnam 

Diabetes, 

Metabolic 

Syndrome 

and Obesity, 

2025: 18 

SCIE Q2 15,000,000 
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MINH HẰNG 

Trường ĐH Y 

Dược 

Nhu Minh Hang Tran 

(tác giả chính), Vu Ngoc 

Ninh Dinh, Tran Khang 

Dang, Bui Bao Hoang 

Insomnia Among 

Patients with End-Stage 

Kidney Disease on 
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Prevalence and 

International 

Journal of 

Nephrology 

and 

Renovascula

Scopus Q2 10,000,000 



Associated Factors – A 

Cross-Sectional Study in 

Vietnam 

r Disease, 

Vol 18 

419  Trần Thế 

Huân 

Trường ĐH Y 

Dược 

The-Huan Tran 1,2 (Tác 

giả chính), Thai-Son 

Tran 2, Minh-Hieu 

Nguyen 2, Thi-Trang 

Pham 2, Thanh-Tan Mai 

1, Thanh-Dao Tran 1 

Carbamoyl flavonoids as 

dual inhibitors of 

acetylcholinesterase and 

monoacylglycerol lipase: 

synthesis, in vitro 

evaluation, and 

computational studies 

Medicinal 

Chemistry 

Research, 

34 

SCIE Q2 7,500,000 

420  Trần Thế 

Huân 

Trường ĐH Y 

Dược 

The-Huan Tran, ab (Tác 

giả chính), Dai-Nhat-

Huy Doan, b Thi-Cam-

Nhung Cao, b  Thai-Son 

Tran b  and  Thanh-Dao 

Tran *a  

Flavonoid carbamate 

hybrids: design, 

synthesis, and evaluation 

as multitarget enzyme 

inhibitors for 

Alzheimer’s disease 

RSC 

Advances, 

15 

SCIE Q1 7,500,000 

421  Trần Thế 

Huân 

Trường ĐH Y 

Dược 

The-Huan Tran 1,2 (Tác 

giả chính), Thi-My-Hanh 

Nguyen 1, Thi-Cam-

Nhung Cao 1, Thai-Son 

Tran 1, Thanh-Tan Mai 

2, Thanh-Dao Tran2 

Integrating synthesis, 

enzyme inhibition and in 

silico studies: 

Carbamoyl luteolin 

derivatives targeting 

Alzheimer's disease 

Journal of 

the Chinese 

Chemical 

Society, 72, 

6 

SCIE Q3 5,000,000 

422  Trần Thị 

Quỳnh Như 

Trường ĐH Y 

Dược 

Thi Quynh Nhu Tran 

a,b,1, Seon Ah Park a,1, 

Santosh Rijal a,d , Won 

Jung c,2,*, 

Seong Kyu Han a,2,* 

Potential anti-

nociceptive effect of 

beta-ionone on orofacial 

pain through 

GABA and glycine 

mimetic action on 

substantia gelatinosa 

neurons of 

trigeminal subnucleus 

caudalis in mice 

Neuroscienc

e 573 

SCIE Q2 3,750,000 



423  Trần Thị Táo Trường ĐH Y 

Dược 

Tao Thi Tran1,2* (tác giả 

chính); Ha Thi Mien 

Nguyen3*; Madhawa 

Gunathilake1; Jeonghee 

Lee1; Jeongseon Kim1  

Association of dietary 

manganese intake and 

the IL1R1 rs3917225 

polymorphism with 

thyroid cancer risk: a 

prospective cohort study 

in Korea 

BRITISH 

JOURNAL 

OF 

NUTRITIO

N, 132 (12) 

SCIE Q2 5,000,000 

424  Trần Thị Táo Trường ĐH Y 

Dược 

Tao Thi Tran 1,2 (Tác 

giả chính), Jeonghee Lee 

3, Junetae Kim 1, Sun-

Young Kim 1, Hyunsoon 

Cho 1, Jeongseon Kim 

3* 

Machine learning 

algorithms that predict 

the risk of prostate 
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prospective cohort study 

BMC Public 

Health, 

24(1) 

SCIE Q1 7,500,000 

425  Trần Thị Táo Trường ĐH Y 

Dược 

Tao Thi Tran1,2 (tác giả 

chính), Madhawa 

Gunathilake1, Jeonghee 

Lee1, Jeongseon Kim1* 

The association of diet-

dependent acid load with 

gastrointestinal cancer 

risk in the Cancer 

Screenee Cohort in 
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Journal of 

Clinical 

Nutrition, 

79(9) 

SCIE Q1 7,500,000 

426  Trần Thị Thuỳ 

Linh 

Trường ĐH Y 

Dược 

Tan Khanh Nguyen1,† , 

Khanh Huyen Thi 

Pham2,3,†, Truong Tan 

Trung4,5, 

Nhan Trong Le 6, Duc 

Viet Ho 6 , Hoai Thi 

Nguyen 6 and 

Linh Thuy Thi Tran 6 

(Tác giả chính) 

Alpha-glucosidase 

inhibitory activities of 

furanoflavonoids 

isolated from Pongamia 

pinnata: 

DFT calculation, 

molecular modelling and 

in vitro studies 

Natural 

Product 

Communica

tions, 20(2) 

SCIE Q3 3,330,000 



427  Trần Xuân 

Minh Trí 

Trường ĐH Y 

Dược 

Xuan Minh Tri Tran a,b, 

Hoang Thuy Linh 

Nguyen b, Thao Vi Tran 

a,b, Sharifullah Alemi 

a,c, Kaoruko Seino a,d, 

Thang Van Vo b, Keiko 

Nakamura a 

Body weight 

overestimation increases 

the risk of incident 

overweight among 
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from a cohort study in 

Vietnam 

Clinical 

Epidemiolo

gy and 

Global 

Health, 

Volume 35, 
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September-
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Scopus Q2 5,000,000 

428  Trần Xuân 

Minh Trí 

Trường ĐH Y 

Dược 

Xuan Minh Tri Tran1,2 

(Tác giả chính), Hoang 

Thuy Linh Nguyen2, 

Thao Vi Tran1,3, 

Kaoruko Seino1,4, 

Kyoko Ohno-Matsui5, 

Tae Igarashi-Yokoi5,6 

Thang Van Vo2, Keiko 

Nakamura1 (Tác giả liên 

hệ) 

Factors protecting 

against progression of 

myopia in school 

students exposed to 

societal change in 

Vietnam: a 3-year cohort 

study 

BMJ Open, 

Volume 15, 

Issue 1 

SCIE Q1 7,500,000 

429  Võ Hoàng 

Lâm 

Trường ĐH Y 

Dược 

Hoang Lam Vo (tác giả 

chính), Doan Tu Tran, 

Lam Huong Le, Tran 

Thao Nguyen Nguyen, 

Minh Tam Le, Vu Quoc 

Huy Nguyen (Tác giả 

liên hệ) 

Comparative diagnostic 

performance of the 

early-stage ovarian 

malignancy score versus 

other risk prediction 

models in early-stage 

ovarian cancer: A 

Vietnamese prospective 

cohort study 

The 

International 

Journal of 

Gynecology 

& Obstetrics 

SCIE Q1 15,000,000 

430  VÕ THỊ HÂN Trường ĐH Y 

Dược 

Han T. Vo (tác giả 

chính), Thang V. Dao, 

Tinh X. Do, Binh N. Do, 

Association between 

underlying health 

conditions and long 
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Health 239 

SCIE Q1 7,500,000 



Tan T. Nguyen, Khue M. 

Pham, Vinh H. Vu, Linh 

V. Pham, Lien T.H. 

Nguyen, Lan T.H. Le, 

Hoang C. Nguyen, Tuan 

V. Tran, Trung H. 

Nguyen, Anh T. Nguyen, 

Hoan V. Nguyen, Phuoc 

B. Nguyen, Thu T.M. 

Pham, Tien D. Dao, 

Thuy T. Le, Thao T.P. 

Nguyen, Cuong Q. Tran, 

Kien T. Nguyen, Tuyen 

V. Duong 

COVID among non-

hospitalized and 

hospitalized individuals 

as modified by health 

literacy: A multi-center 

study 

(2025) 87–

93 

431  Võ Thị Tuyết 

Vi 

Trường ĐH Y 

Dược 

Vo T T Vi1 (Tác giả 

chính), Le T N Tu2,∗, 

Tran T Nguyen2, Khanh 

V Hoang3, Cuong Q 

Nguyen4,5 and Nguyen 

N Hieu4,5,∗ 

Novel Janus based on 

the α phase of silver 

monochalcogenides: a 

first-principles study of 

α-Ag2XY (X/Y = S, Se, 

Te) monolayers 

Journal of 

Physics D: 

Applied 

Physics, 58  

SCIE Q1 5,000,000 

432  Bùi Thị Tám Trường Du 

lịch 

Choe, J., Tam, B. T. 

(corresponding author), 

Ha, D. T. K., & Nga, B. 

T. (2025) 

Local stakeholders' 

perspectives on food-

related wellness tourism 
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Challenges and 

opportunities 
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Recreation 
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Scopus Q1 5,000,000 

433  Đỗ Thị Thảo Trường Du 

lịch 

Do Thi Thao 1 *, 

Nguyen Thi Bich Ngoc 
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Kamal 3, Dang Van Vinh 

4  

Sustainable rural 

development through 

integrated agritourism, 

rural tourism, and 

ecotourism: A 

bibliometric review 
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10(1), 2025, 
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Scopus Q2 10,000,000 



434  Ngô Văn Sơn Trường Du 

lịch 

Ngo Van Son1,2 (Tác giả 

chính), Vo Viet Minh 

Nhat3 (Tác giả chính) 

Improving Forecasting 

Performance for 

Abnormal Time Series 

Data with the TFT-TPE 

Integrated Model and 

Google Trends  

CYBERNE

TICS AND 

INFORMA

TION 

TECHNOL

OGIES , 

Volume 25, 

No 2  

Scopus Q2 10,000,000 

435  NGUYỄN 

THỊ THUÝ 

VÂN 

Trường Du 

lịch 

Truong, T. T. H.a,b, 

Nguyen, T. T. V., 

Nguyen (Đồng tác giả) a, 

T. H. H. c,Tran, H. T. a, 

Hoang, H. a,d & Nguyen, 

T. M. N. a 

The Role of Resilience, 

Risk Perception, 

Efficacy Belief on 

Protective Behaviours 

and Travel Intention 

During a Crisis 

SAGE 

Open, 

Volume 15, 

Issue 2, 

April 2025 

SSCI Q1 15,000,000 

436  Trần Thị Thu 

Hiền 

Trường Du 

lịch 

a,Tran Thi Thu Hien 

(Tác giả chính)  b, Hone-

Jay Chu (Tác giả liên hệ) 

Revealing Ecotourism 

Potential of Streams and 

Waterfalls: Identification 

of Influential Factors in 

a Case Study from Thua 

Thien Hue Province, 

Vietnam 

Sustainabilit

y 2024, 

16(21), 

9299 

SSCI Q1 7,500,000 

437  Trương Thị 

Thu Hà 

Trường Du 

lịch 

Thi Thu Ha Truong (Tác 

giả chính); Ja Shen Chen 

When empathy is 

enhanced by human–AI 

interaction: an 

investigation of 

anthropomorphism and 

responsiveness on 

customer experience 

with AI chatbots 

Asia Pacific 

Journal of 

Marketing 

and 

Logistics 

SSCI Q1 7,500,000 

438  ĐẶNG 

THANH 

LONG 

Viện CNSH Dang Thanh Long* (Tác 

giả chính), Dang Ngoc 

Phuc, Van Thi My Le, 

EFFECT OF SOLVENT 

POLARITY ON THE 

PHYTOCHEMICAL 

Journal of 

Experimenta

l Biology 
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Nguyen Minh Tuan, 

Nguyen Thi Quynh 

Trang 

COMPOSITION 

AND BIOACTIVITY 

OF Clerodendrum 

fragrans Vent. 

EXTRACTS 

COLLECTED 

FROM HUE CITY, 

VIET NAM 

and 

Agricultural 

Sciences, 

Volume – 

13(4)  

439  Hoàng Tấn 

Quảng 

Viện CNSH Quang Hoang Tan1* 

(Tác giả chính), Tram 

Tran Thi Ngoc1, Hien 

Hoang Tien2, Thi Ton 

Nu Minh2 and Thi Pham 

Thi Diem1* (Tác giả 

chính) 

Characterization and 

antifungal activity of 

extracellular β-1,3-

glucanase from 

Paenibacillus polymyxa 

AT4 

Research 

Journal of 

Biotechnolo

gy Vol. 

19(12); 126-

133 

Scopus Q4 6,670,000 

440  Nguyễn Bảo 

Hưng 

Viện CNSH Hoang Ha My A 1, Trai 

Vo Thi Ngoc 1, Dung 

Tran Quoc 2 and Hung 

Nguyen Bao 3*  

Influence of cultural 

conditions on enhancing 

chitinase produced by 
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M6 strain isolated from 
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Research 
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Biotechnolo

gy, tập 20, 
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Scopus Q4 3,330,000 

441  Nguyễn 

Quang Hoàng 

Vũ 

Viện CNSH Vu Quang Hoang 

Nguyen1 (Tác giả chính), 

Thi Thi Diem Pham1, 

Lan Thuy Tran1, Tram 

Thi Ngoc Tran1, Hoang 

Tan Quang1, Hoang Thi 

Kim Hong2,3 

First Report of 

Colletotrichum 

plurivorum Causing 

Anthracnose on the 

Aquatic Plant (Nelumbo 

nucifera) From Vietnam 

Journal of 

Phytopathol

ogy, 

Volume 

173, Issue 5, 

e70177 

SCIE Q2 7,500,000 



442  Nguyễn Thị 

Diễm 

Viện CNSH Thi Diem Nguyen1,2 

(Tác giả chính) | 

Alexander A. T. 

Johnson3 | Enzo Lombi4 

| Casey L. Doolette5 | 

Euan Smith4 | Stephanie 

J. Watts-Williams1 

Arbuscular mycorrhizal 

fungal inoculation 

increases the 

bioavailability of zinc 

and iron in wheat grain 

Plants 

People 

Planet, 1,1 

SCIE Q1 7,500,000 

443  Nguyễn Thị 

Diễm 

Viện CNSH Thi Diem Nguyen1,2 

(Tác giả chính) , Na 

Sai1, Alexander A. T. 

Johnson3, Enzo Lombi4, 

Euan Smith4, Casey L. 

Doolette4, Timothy R. 

Cavagnaro5, Stephanie J. 

Watts-Williams1 
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fungi increase aleurone 
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bioavailability in rice 

grain 

Plants 
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Planet, 7(5), 

SCIE Q1 7,500,000 

444  Nguyễn Thị 

Diễm 

Viện CNSH Thi Diem Nguyen a,b 

(Tác giả chính), 

Stephanie J. Watts-

Williams a*, 

Phytate content and 

micronutrient 

bioavailability of cereal 

and pulse products 

available in Australian 
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Journal of 

Food 

Compositio

n and 

Analysis 
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107165 

SCIE Q1 15,000,000 

445  Nguyễn Văn 

Huế 

Viện CNSH NGUYEN VAN HUE1 
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STUDY IN CENTRAL 

VIET NAM 

446  Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Sen Thi Trinh1 (chính), 

Nhi Thi Hoang Ho2, Han 

Ngoc Ho2 and Hai Thi 

Hong Truong2 (chính) 

Genetic diversity of the 
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Research 
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Biotechnolo
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September 

(2025)   

Scopus Q4 6,670,000 
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Hồng Hải 

Viện CNSH Hai Thi Hong Truong1 

(chính), Nhi Thi Hoang 

Ho1, Han Ngoc Ho1 and 

Thao Xuan Hoang2 
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and molecular 
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Research 

Journal of 

Biotechnolo

gy, Vol. 20 
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448  Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Hai Thi Hong Truong 

(chính), Nhi Thi Hoang 
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Thao Xuan Hoang 
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molecular characteristics 
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Science, 19, 

1 
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449  Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Pham Thi Diem Thi 
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Hai Thi Hong Truong 
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Micropropagation of 
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Applied 

Biology & 

Biotechnolo

gy 
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Ngoc Quang Nguyen3, 

Tri Minh Nguyen4, Han 
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Long Tien Nguyen1, 

Chuong Van Huynh1, 

Thuy Thi Thu Nguyen5  

and Meloidogyne 

incognita 

Research, 

Tập 59 số 3 

451  Trương Thị 

Hồng Hải 

Viện CNSH Hai Thi Hong Truong 

(Tác giả chính), Nhi Thi 

Hoang Ho, Sonexay 

Rasphone, Han Ngoc Ho 

SCAR markers linked to 

Phytophthora capsici and 

Meloidogyne incognita 

resistance in Piper sp. 

Plant 

Pathology 

SCIE Q1 15,000,000 

452  Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Le Ngoc Hanh a,b , Le 

Phuc Chi Lang a, Phan 

Anh Hang c, Nguyen 

Van An b , 

Nguyen Hoang Son 

a,d,*(Tác giả chính) 

A novel approach in 

comparing the 

performance of bivariate 

statistical methods, 

boosting, and stacking 

models in flood 

susceptibility assessment 

Journal of 

Environmen

tal 

Managemen

t 

SCIE Q1 7,500,000 

453  Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Le Phuc Chi Lang a, Son 

Hoang Nguyen a,b,* 

(Tác giả chính) and Le 

Ngoc Hanh a,c 

Impact of urban tree 

morphology on reducing 

surface flow in Hue 

City, Vietnam 

Journal of 

Water and 

Climate 

Change Vol 

16 No 4, 

1638 doi: 

10.2166/wcc

.2025.845 

SCIE Q2 15,000,000 

454  Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Toai Anh Le1,2 • Leszek 

Butowski4 • Łukasz 

Quirini-Popławski5 • 

Son Hoang Nguyen2,3 

Local community 

participation in 

ecotourism 

development: a 

qualitative analysis in 

Przegląd 

Geograficzn

y 

Scopus Q3 6,670,000 



the Binh-Tri-Thien 

region, Vietnam 

455  Nguyễn 

Hoàng Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Phan Huu Thinh · 

Nguyen Hoang Son 

Le Phuc Chi Lang  ·  · 

Nguyen Thi Minh Huong

 · Phan Anh Hang  · 

Le Ngoc Hanh 

Impact of natural 

disasters on farming 

livelihood activities in 

Nam Dong district, Thua 

Thien Hue province, 

Vietnam 

GeoJournal Scopus Q2 5,000,000 

456  Võ Viết Minh 

Nhật 

Viện Khảo thí 

và Bảo đảm 

CLGD 

Lê Văn Hòa (Chính), 

Nguyễn Đức Nhật 

Quang, Võ Viết Minh 

Nhật (Chính) 

An Improved Q-

Learning Algorithm 

Integrated into the Aloha 

Anti-Collision Protocol 

for EnergyEfficient 

RFID Systems 

The 

International 

Arab 

Journal of 

Information 

Technology, 

Vol. 22, No. 

1 

SCIE Q3 10,000,000 

457  Nguyễn Hồ 

Lam 

Viện NCPT 

KTXH 

Hoan Nguyen Van1, Duc 

Tran Thanh2, Tan 

Nguyen Duy Ngoc2, 

Lam Nguyen Ho3 

Densities and Fertilizer 

Dosages based Study on 

the Development and 

Yield of Solanum 

procumbens Lour. in the 

Central Vietnam 

Indian 

Journal of 

Agricultural 

Research, 

Volume 59 

Issue 4: 

591-597 ( 

Scopus Q3 6,670,000 

458  Nguyễn Hồ 

Lam 

Viện NCPT 

KTXH 

HOAN NGUYEN 

VAN1,2, DUC TRAN 

THANH1, HIEN PHAN 

THI3 AND LAM 

NGUYEN HO4* 

Evaluation of 

propagation methods 

using seeds and cuttings 

in 

Solanum procumbens 

(Lour.) 

Research on 

Crops 26 

(1): 160-166 

(2025) 

Scopus Q3 6,670,000 

Cộng mục (IV): 3,793,470,000 đồng  



V. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ ĐỒNG TÁC GIẢ CỦA BÀI BÁO  

STT 
Họ tên người kê 

khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên bài báo 

Tạp 

chí 

thuộc 

danh 

mục 

Hạng 

tạp chí 

(Q) 

theo 

SCIma 

go 

Tiền 

thưởng 

1  Lê Văn Tường Lân Cơ quan ĐH Huế Khac-Anh Phu a,b, Van-Dung 

Hoang c,*, Van-Tuong-Lan Le 

d 

Predicting occluded 

skeletal joints via 

tracking-based feature 

extraction 

SCIE Q1 7,500,000 

2  Trần Đăng Hòa Cơ quan ĐH Huế Mai Thi Xuan Lam1,2,3, 

Marie-Stella Jagou4 , Giang 

Quoc Van1, Florent Martos4 , 

Truc Thi Ngoc Nguyen5, 

Truong Van Do6, Rafael 

Felipe de Almeida7 , Hoa 

Dang Tran8 , Khoa Dang 

Tran8 , Giang Thi Nguyen8, 

Dong Phuong Tran9, Ky 

Huynh1 , Jean-Noël Rivière3, 

Mathieu Rouget3, Diep Quang 

Dinh10 , Anh Tuan Le11, 

Xuan Thi Trinh1 , Jean-

Philippe Deguine3,12,13,14 , 

Pierre Lefeuvre12 

Exploration of Hiptage 

(Malpighiaceae) 

diversity in Vietnam 

reveals a new species 

with wingless fruits 

SCIE Q2 1,250,000 

3  Trần Đăng Hòa Cơ quan ĐH Huế Mai Thi Xuan Lama,i,m, 

Marie-Stella Jagoub, Ky 

Huynha, Truc Thi Ngoc 

Nguyenc, Truong Van Dod, 

Dang Hoa Trane, Vincent 

Lesieurf, Michelle Rafterg, 

Status of Hiptage 

benghalensis (L.) Kurz 

(Malpighiaceae). A 

review 

SCIE Q2 540,000 



Christophe Lavergneh, 

Mathieu Rougeti, Florent 

Martosb, 

Pierre Lefeuvrej, Jean-

Philippe Deguinei,j,k,l, Jean-

Noël Rivièrei and Xuan Thi 

Trinha 

4  Lê Hải Yến Khoa GDTC Loan Thi Bui 1 (tác giả chính), 

Lien Thi Bich Nguyen 2 (tác 

giả liên hệ), *, Cuc Thi Cao 3 

(đồng tác giả), Yen Hai Le 4 

(đồng tác giả) 

Educational methods for 

preventing sexual abuse 

among primary school 

students using the life 

skills approach 

Scopus Q3 1,670,000 

5  Huỳnh Thị Thuỳ 

Linh 

Khoa KT&CN Chi Tran Nhu, Linh Huynh 

Thi Thuy (Đồng tác giả), Viet 

Nguyen Canh, Loc Do Quang, 

Tuan Vu Quoc, Ha Tran Thi 

Thuy, Trung Vu Ngoc, Chun-

Ping Jen, Trinh Chu Duc, 

Tung Bui Thanh, Phu Nguyen 

Dang 

Development of an 

Immunosensor Based on 

the Screen-Printed Gold 

Electrodes for Bovine 

Serum Albumin 

Detection 

SCIE Q4 560,000 

6  Lê Đại Vương Khoa KT&CN Pham Thu Nga1,2, Nguyen 

Thi Mai Huong3, Nguyen Hai 

Yen4,5, Le Dai Vuong6, 

Nguyen Huynh Mai Hanh7, 

Phan Xuan Thien3, and Le 

Xuan Hung2,8, 

Tunable 

photoluminescence from 

blue to red in 

nitrogen-doped graphene 

quantum dots: structural 

haracterization and 

emission mechanism 

SCIE Q2 1,500,000 

7  Ngô Xuân Cường Khoa KT&CN Tuan Le Anh, Thuy Trinh 

Bien, Cuong Ngo Xuan (Đồng 

tác giả), Tuan Do Anh, Y. Do 

Nhu 

Analysis of permanent 

magnet demagnetization 

during the starting 

process of a line-start 

Scopus Q2 1,670,000 



permanent magnet 

synchronous motor 

8  Ngô Xuân Cường Khoa KT&CN NGUYEN Thi Lan1, LE Anh 

Tuan2, TRAN Duy Khanh3, 

NGO Xuan Cuong4 (Đồng tác 

giả), DO Nhu Y5,* 

Analysis of the Influence 

of Permanent Magnet 

Parameters on Cogging 

Torque in Line Start 

Permanent Magnet 

Synchronous Motors 

Scopus Q3 1,110,000 

9  Ngô Xuân Cường Khoa KT&CN PHAM Huu Chien1, NGO 

Xuan Cuong2 (Đồng tác giả), 

DO Nhu Y3,* 

Artificial Intelligence 

Application for Wind 

Power Forecasting for 

Wind Turbine 

Generators: A Case 

Study in Vietnam 

Scopus Q3 3,330,000 

10  Ngô Xuân Cường Khoa KT&CN Do Nhu Y1; Nguyen Truong 

Giang1; Ngo Xuan Cuong2 

(Đồng tác giả); Nguyen Thac 

Khanh*1; Le Anh Tuan3 

Impact of power 

electronics devices on 

leakage current in mine 

electrical systems: a case 

study in Vietnam 

Scopus Q3 1,110,000 

11  Ngô Xuân Cường Khoa KT&CN Huu Chien Pham1 , Xuan 

Cuong Ngo2 (Đồng tác giả) , 

Nhu Y. Do3* 

Short-Term Wind Power 

Forecasting under Data 

Loss Conditions: A Case 

Study in Vietnam 

Scopus Q3 3,330,000 

12  Phạm Gia Tùng Khoa Quốc tế Hien Nguyen 1,5 , Eike Behre 

2, Hoang Khanh Linh Nguyen 

3, Gia Tung Pham 3(Đồng tác 

giả), Bien Thanh Vu 4, 

Monika Egerer 5, Felix 

Bachofer *, 1 

Forest dynamics 

mapping in central 

Vietnam from 1988 to 

2022 using Landsat 

time-series data 

SCIE Q1 3,000,000 



13  Phạm Gia Tùng Khoa Quốc tế Dmitry I. Rukhovich 1 , Polina 

V. Koroleva *,1 , Dmitry A. 

Shapovalov 2, Mikhail A. 

Komissarov 3, Tung Gia 

Pham 4 (Đồng tác giả) 

Transformation of 

Arable Lands in Russia 

over Last Half 

Century—Analysis 

Based on Detailed 

Mapping and 

Retrospective 

Monitoring of Soil–Land 

Cover and Decipherment 

of Big Remote Sensing 

Data 

SCIE Q1 2,500,000 

14  Lê Tiến Hữu PH Quảng Trị Uyen Tu Nguyen a, Morihiro 

Maeda b, Hiroaki Somura b, 

Nozomi Nakahara b, 

Gamamada Liyanage Erandi 

Priyangika Perera a, Chiyu 

Nakano c, Huu Tien Le d 

(đồng tác giả), Yuta Nishina e 

Biochar-amended 

Sediment Microbial Fuel 

Cells for 

Water Quality 

Improvement in 

Intensive and 

Extensive Pond 

Drainages in Central 

Vietnam 

Scopus Q3 550,000 

15  Đinh Quang Khiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Thanh-Danh Nguyen a   Dinh 

Quang Khieu b   Nguyen 

Hoang Tuanc  and  Mita 

Dasog d 

Introduction to 

nanomaterials in 

catalysis and sensing 

applications 

SCIE Q1 2,500,000 

16  Hồ Đức Tâm Linh Trường ĐH 

Khoa học 

Thuy Tran Thi Thanh; Duy 

Nguyen Thi Hang; Hieu 

Nguyen Trung 

; Minh Tuan Trinh; Linh Ho 

Duc Tam (Đồng tác giả); 

Hung Nguyen Tan, Dung 

Trương Cao. 

Design and 

Experimental 

Demonstration of a 

High-Performance 2 × 2 

Restricted Interference 

MMI Coupler-Based 

SCIE Q2 1,500,000 



Optical Power Splitter 

for C-Band Applications 

17  Lê Lâm Sơn Trường ĐH 

Khoa học 

Cong Hong Nhat Nguyen,‡a   

Dinh Truong Nguyen,‡b   

Trung Hieu Le,a   Lam Son 

Le,a   Nga Hang Thi Phan,b   

Thi-Thao-Van Nguyen,c   

Nguyen Van Tiep,d   

Ekaterina Korneeva,e   Anh 

Tuyen Luu,f   My Uyen 

Dao,gh   Minh Tuan Nguyen 

Dinh *i  and  Chinh Chien 

Nguyen *gh  

CeOx-anchored β-

Ni(OH)2 nanosheets 

onto nickel foam for 

efficient energy-saving 

hydrogen production via 

an electrocatalytic 

glucose oxidation 

reaction 

SCIE Q1 1,670,000 

18  Lê Mạnh Thạnh Trường ĐH 

Khoa học 

Le Thi Vinh Thanh (Tác giả 

chính), Le Manh Thanh, 

Nguyen Van Long (Tác giả 

chính) & Nguyen Hai Yen  

Enhancing the Quality of 

Recommendation Lists 

Using Graph 

Convolutional Networks 

Scopus Q4 1,670,000 

19  Lê Mạnh Thạnh Trường ĐH 

Khoa học 

Tam Khoi Tran (Tác giả 

chính),Nguyen Thi Uyen Nhi, 

Thanh Manh Le , Nguyen Thi 

Dinh (Tác giả chính) 

Improving Efficiency 

Image Captioning by 

Using Attention 

Mechanism Combined 

with Knowledge Graph 

Scopus Q2 2,500,000 

20  Lê Mạnh Thạnh Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Thi Dinh (Tác giả 

chính), Thanh Manh Le & 

Thanh The Van (Tác giả 

chính)  

Using Knowledge Graph 

and KD-Tree Random 

Forest for Image 

Retrieval 

Scopus Q4 3,330,000 



21  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Cong Hong Nhat Nguyena‡, 

Dinh Truong Nguyenb‡, 

Trung Hieu Lea, Lam Son 

Lea, Nga Hang Thi Phanb,  

Thi-Thao-Van Nguyenc, 

Nguyen Van Tiepd, Ekaterina 

Korneevae, Anh Tuyen Luuf, 

My Uyen Daog,h,  

Minh Tuan Nguyen Dinhi*, 

and Chinh Chien Nguyeng,h* 

 CeOx-Anchored β-

Ni(OH)2 nanosheets 

onto Nickel Foam 

toward  

Efficient Energy- Saving 

Hydrogen Production 

via Electrocatalytic  

Glucose Oxidation 

Reaction  

SCIE Q1 1,880,000 

22  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

 My Khanh Tran Thi Ha1,2 · 

Thanh-Tam Ho1,2 

 · Thi Xuan Tuy Ho1,2 · 

Tolulope Joshua Ashaolu1,2 · 

Gia Huy Ngo3 ·   

Trung Hieu Le4 (đồng tác 

giả)· Van Ngo Thai Bich5 · 

Trung Thanh Nguyen6 · 

Hoang Thi Kim Hong1,2 · 

Thanh-Do Le1,2 ·  

So-Young Park7 

 Elicitation and 

bioreactor-based 

strategies to enhance 

bioactive  

compound accumulation 

and antibacterial activity 

in Anoectochilus  

Lylei rhizome cultures 

SCIE Q1 830,000 

23  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Thi Hong Trang Pham1,2 · 

Thi Anh Nguyen2 · Tolulope 

Joshua Ashaolu1,3 · Thanh-

Do Le1,2 · Thi Thanh My Le2 

·  My Khanh Tran Thi Ha1,2 · 

Thi My Ngan Ha4 · Thi Hien 

Vu5 · Trung Hieu Le6 (đồng 

tác giả) · Thanh-Tam Ho1 

 Rapid in vitro 

propagation and 

bioactive compounds 

evaluation in Polygonum 

multiflorum Thunb. 

SCIE Q1 940,000 

24  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

 

ChinhChienNguyen,*,‡‡Cong

HongNhatNguyen,‡‡ToLuong

Nguyen,TrungHieuLe (đồng 

tác giả), 

 

Cu/Cu2O Nanoparticle–

Decorated Nickel Foam 

as an Electrocatalyst for 

Hydrogen Evolution and 

Glucose Oxidation 

SCIE Q1 750,000 



MinhTuanNguyenDinh,DoThi

ThuyVan,HueThiPham,HueN

gocThiNguyen,TuyenAnhLuu,

* 

 

NgocLinhNguyen,*MyUyenD

ao,QuangHungNguyen,HaiKh

oaLe, andQuyetVanLe* 

25  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

 NgaHangThiPhan,‡‡ 

HoangLuongNgocNguyen,‡‡ 

ThiThanhHuyenNguyen, 

MyUyenDao, 

 Trung Hieu Le (đồng tác 

giả),ThiThanhVanTran, Van-

HieuMai, Bich-TramTruong-

Le,MinhTuanNguyenDinh,* 

VanQuyetLe, 

ChinhChienNguyen,* 

andSooYoungKim 

Development of Co–N–

C-Deposited Nickel 

Foam for Energy-Saving 

Hydrogen Production 

via Electrocatalytic 

Conversion of Glycerol 

SCIE Q1 940,000 

26  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Nga Hang Thi Phan, Duc Duy 

Bui, Trung Hieu Le (đồng tác 

giả), Van-Hieu Mai, Minh 

Tuan Nguyen Dinh, My Uyen 

Dao, Tuyen Anh Luu, 

Ekaterina A. Korneeva, Tiep 

Van Nguyen, Nguyen Quang 

Hung, Sakar Mohan, Chinh 

Chien Nguyen* 

Mn-Interconnected NiCo 

Layered Double 

Hydroxide Nanosheets 

on Ni Foam for 

Electrocatalytic 

Concurrent Glycerol 

Conversion to Hydrogen 

and Formate 

SCIE Q1 750,000 

27  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

 Phan Thi Diem Tran1,2 · Vu 

Thi Thanh Tam1 · Tran 

Phuong Ha1 · Le Tuan Anh1 · 

Le Trung Hieu2  (đồng tác 

giả)· Ton That Huu Dat1  · Le 

Canh Viet Cuong1 

New prunasin 

derivatives, bachmasides 

A and B, with 

α-glucosidase  

inhibitory activity from 

the leaves of 

SCIE Q1 1,880,000 



Elaeocarpus 

bachmaensis 

28  Lê Trung Hiếu Trường ĐH 

Khoa học 

Thanh-Tam Ho1,2  · 

So-Young Park3 · Thi Hong 

Trang Pham1,2 · Tolulope 

Joshua Ashaolu1,2 · 

Thanh-Do Le1,2 ·  

Gia Huy Ngo1 · Kim Long 

Tran Nguyen2 · Trung Hieu 

Le4 (đồng tác giả)· Van Ngo 

Thai Bich5 · Hoang Tan 

Quang6 ·  

Hoang Thi Kim Hong1,2 

Rhizome induction and 

proliferation in 

Anoectochilus lylei for 

biomass and bioactive 

compounds 

accumulation 

SCIE Q1 830,000 

29  Lương Quang Đốc Trường ĐH 

Khoa học 

Shuning Huang1 | Kenneth 

Neil Mertens2 | Lam Nguyen-

Ngoc3 | Hai Doan-Nhu3 | 

Bernd Krock4 | Zhun Li5 | 

Doc Quang Luong6 | Gwenael 

Bilien2 | 

Vera Pospelova7 | Hyeon Ho 

Shin8 | Sascha Plewe9 | 

Haifeng Gu1 

Cryptic diversity within 

the Gonyaulax spinifera 

species complex, its 

relation to the cyst-

defined species 

Spiniferites bentorii, S. 

mirabilis and S. 

membranaceus, with the 

description of 

Gonyaulax carbonell-

mooreae sp. nov. 

(Gonyaulacales, 

Dinophyceae) 

Scopus Q1 550,000 

30  Lương Quang Đốc Trường ĐH 

Khoa học 

Ludwig Triest1*†, Thi Thuy 

Hang Phan2, Quang Doc 

Luong2,  Anne Bousquet-

Me´lou3, Bich Thi Ngoc Do4, 

Tim Sierens4,  Farid 

Migration history of 

Avicennia marina 

populations: a legacy of 

SCIE Q1 1,880,000 



Dahdouh-Guebas1,4,5, Nico 

Koedam1,6,7 and Tom Van 

der Stocken4† 

mangrove expansion on 

the Sunda Shelf 

31  Ngô Khoa Quang Trường ĐH 

Khoa học 

Siti Zulaikha Ngah Demon1*, 

Nurul Farhana Abu Kasim2, 

Norhana Abdul Halim1, 

Fadhlina Che Ros1, 

Nursaadah Ahmad Poad2, 

Nurul Syahirah Nasuha 

Saa’ya2, Ong Keat Khim1, 

Ngo Khoa Quang3  (Đồng tác 

giả) 

Raman Spectra 

Evaluation of Gold 

Nanoparticles 

Composite Interaction 

with Nerve Agent 

Simulant 

Scopus Q2 710,000 

32  Nguyễn Đặng Hồ 

Hải 

Trường ĐH 

Khoa học 

Le Minh Ha a, Nguyen Dang 

Ho Hai b, Nguyen Van Nghia 

c (Tác giả chính) 

On modular invariants of 

the truncated polynomial 

rings in low ranks 

SCIE Q1 3,750,000 

33  Nguyễn Hoàng Sơn Trường ĐH 

Khoa học 

Nghia D. Vu (tác giả chính), 

Janos Demetrovics, Giang L. 

Nguyen, Thi D. Vu, Son H. 

Nguyen, Kuop G. Nguyen 

Approximate Relational 

Games For Green 

Approximate Relational 

Games For Green 

SCIE Q1 1,500,000 

34  Nguyễn Ngọc Thủy Trường ĐH 

Khoa học 

Pham Viet Anh ab, Nguyen 

Ngoc Thuy c (Đồng tác giả), 

Le Hoang Son d, Tran Hung 

Cuong e, Nguyen Long Giang 

f 

Incremental attribute 

reduction with α,β-level 

intuitionistic fuzzy sets 

SCIE Q2 2,500,000 

35  Nguyễn Thị Ái 

Nhung 

Trường ĐH 

Khoa học 

Leandro Miranda-Alves,*[a, 

b] Sunday Amos 

Onikanni,*[a, b, c] Adewale 

Oluwaseun Fadaka,[d], Tran 

Nhat-Phong Dao,[e, f] Nicole 

Remaliah Samantha Sibuyi,[d] 

Omolola Esther Amos,[g] 

Delphinidin as an 

Antineoplastic agent 

targeting Androgen 

receptors 

SCIE Q3 560,000 



Morenike Grace Ajayi,[h] 

Ezekiel Adewole,[i] Babatunji 

Emmanuel Oyinloye,[c, j, k] 

Minh Hoang Le,[e] and 

Nguyen Thi Ai Nhung (Đồng 

tác giả) 

36  Nguyễn Thị Ái 

Nhung 

Trường ĐH 

Khoa học 

Sunday Amos Onikanni1,2†, 

Adewale Oluwaseun Fadaka3, 

Tran Nhat Phong Dao4,5, 

Valens Munyembaraga6,7, 

Vincent Nyau8, Nicole 

Remaliah Samantha Sibuyi9, 

Morenike Grace Ajayi10, 

Nguyen Thi Ai Nhung11 

(Đồng tác giả), 

Emmanuel Ejiofor12, Basiru 

Olaitan Ajiboye13,14, Minh 

Hoang Le5 

and Hen-Hong Chang4,15,16* 

In silico identification of 

the anticataract target of 

βB2-crystallin from 

Phaseolus vulgaris: a 

new insight into cataract 

treatment 

SCIE Q1 750,000 

37  Nguyễn Trường Thọ Trường ĐH 

Khoa học 

T. Kmjeˇc a,1, N.T. Nghiem 

b,1, N. Truong-Tho b, D.P. 

Kozlenko c, S.E. Kichanov c, 

A.V. Rutkauskas c, V.T. 

Nguyen d,e,**, E.A. Korneeva 

d, D.T. Khan f,*, D.T. Huong 

Giang g, 

T.L. Phan g,***, D.D. Bich h, 

G.S. Rymski i, J. Kohout a, V. 

Chlan a,****, N.T. Dang 

j,k,***** 

Revealing crucial factors 

governing magnetic 

properties of high-

energy ball-milled 

CoFe2O4 nanoparticles 

SCIE Q1 750,000 

38  Nguyễn Trường Thọ Trường ĐH 

Khoa học 

N. T. Nguyen *,†, O. N. Lis 

*,‡, A. V. Rutkauskas *,**, E. 

V. Lukin *, D. P. Kozlenko *, 

A. L. Zhaludkevich §, S. E. 

Kichanov *, N. Truong-Tho † 

Structural and 

vibrational properties of 

COFe2O4 ferrite at high 

pressure 

SCIE Q3 630,000 



(Đồng tác giả) and N. T. Dang 

¶,|| 

39  Nguyễn Trường Thọ Trường ĐH 

Khoa học 

T. P. Hoang1,2 · L. V. 

Truong-Son3 · Lien Phan3 · 

N. T. Nghiem4 · N. 

Truong-Tho4 · N. H. Tiep5 · 

S. H. Jabarov6 · D. P. T. 

Tien7 · T. A. Tran8 · N. T. 

Dang1,2 · D. D. Bich9 · D. T. 

Khan3 

Structural, Magnetic, 

and Ferroelectric Phase 

Transitions and Energy 

Storage Efciency in 

Ba1-xLaxTi1-xFexO3 

Ceramics 

SCIE Q2 750,000 

40  Nguyễn Trường Thọ Trường ĐH 

Khoa học 

L. H. Khiem ,*,† S. E. 

Kichanov ,‡, O. N. Lis ,‡ N. 

T. Nguyen ,‡,§,¶,†† 

E. V. Lukin ,‡ T. N. 

Vershinina ,‡ D. P. Kozlenko 

,‡ N. O. Golosova ,‡ 

N. Truong-Tho (Đồng tác 

giả),§ N. T. Dang ||,** and T. 

P. Hoang ||,** 

The crystal and magnetic 

structure of the cation-

disordered perovskites 

LaCo0.5Mn0.5O3 and 

YCo0.5Mn0.5O3 

SCIE Q3 560,000 

41  Đào Duy Minh Trường ĐH Kinh 

tế 

Aung Tung Oo, Dao Duy 

Minh 
Assessment of the water 

insecurity of rice and 

fishfarmers in the coastal 

areas of Myanmar and 

Vietnam 

Scopus Q4 3,330,000 

42  Nguyễn Hồ Phương 

Thảo 

Trường ĐH Kinh 

tế 

Nguyen Tram Anh Tran and 

Thi Thuy Anh Vo, Ho Phuong 

Thao Nguyen (Đồng tác giả) 

Corporate ownership and 

firm performance. 

Evidence from an 

emerging market 

Scopus Q2 5,000,000 



43  Nguyễn Thái Phán Trường ĐH Kinh 

tế 

An Duong, Dung Truong, 

Nguyễn Thái Phán, Irfan 

Ulhaq, Lam Canh Nguyen, 

Kevin Nguyen, Loan Bui Thi 

Cam, Huy Quang Truong 

(Chính) 

Driving carbon 

neutrality and 

socioeconomic 

sustainability through 

Supply Chain Quality 

Management 4.0: an 

enterprise information 

perspective 

SSCI Q1 1,070,000 

44  Cao Đình Lành Trường ĐH Luật Lanh Dinh Cao, Trinh Thi 

Hong Nguyen 
Jurisdiction of 

vietnamese courts in 

international commercial 

contracts, a review of 

decisions 

Scopus Q4 1,670,000 

45  Hoàng Thảo Anh Trường ĐH Luật Nguyen Chinh Quang ; Thao 

Anh Hoang (đồng tác giả 

chính); Hong Thuc Duyen 

Nguyen; Hien Thi Thao 

Huynh; Hieu Trong Nguyen 

Critically reviewing the 

legal framework for 

renewable energy in 

developing countries: 

the case of Vietnam 

hydropower 

Scopus Q3 830,000 

46  Trần Thị Diệu Hà Trường ĐH Luật Willy Naresta Hanum a, Tran 

Thi Dieu Ha b (Đồng tác giả), 

Nilam Firmandayu c 

Eliminating Ecological 

Damage in Geothermal 

Energy Extraction: 

Fulfillment of 

Ecological Rights by 

Proposing Permits 

Standardization 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

830,000 

47  Lê Phạm Hoài 

Hương 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Nguyễn Thị Diễm Thi, Lê 

Phạm Hoài Hương 
Activity Theory in 

Education Research on 

the Use of Digital Tools 

in Language Teaching 

and Learning 

Scopus Q2 5,000,000 



48  NGUYỄN THỊ BẢO 

TRANG 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

 Long Quoc Nguyen,  Phung 

Dao, Bao Trang Thi Nguyen 

(Đồng tác giả) 

Model texts as a 

feedback instrument in 

second  language 

writing: A systematic 

review 

SSCI Q1 3,750,000 

49  Nguyễn Văn Huy Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Nguyen Xuan Nhat Chi Mai, 

Phung Dao, Nguyen Van Huy, 

Suong Thu Hoang, Tran Thao 

Phuong 

Language Teachers 

Actualising Their 

Vision: An Identity- 

Focused Approach to 

Teachers' Continuing 

Professional 

Development 

SSCI Q1 3,750,000 

50  Hoàng Trọng Nghĩa Trường ĐH 

Nông Lâm 

Yves Theoneste 

Murindangabo, Trong Nghia 

Hoang, Innocent Habarurema, 

Petr Konvalina, Marguerite 

Niyibituronsa, Protegene 

Byukusenge, Protogene 

Mbasabire, Josine 

Uwihanganye, Roger Bwimba, 

Marie Grace Ntezimana and 

Dang Khoa Tran 

Linking Yield, Baking 

Quality, and Rheological 

Properties to Guide 

Sustainable 

Improvement of 

Rwandan Wheat 

Varieties 

SCIE Q1 1,500,000 

51  Lê Đình Phùng Trường ĐH 

Nông Lâm 

Hynek Roubík, Viktoriia 

Chubur, Yelizaveta Chernysh, 

Marek Jelínek, Le Dinh 

Phung, Dinh Van Dung, Van 

Hau Duong, Jan Banout 

Digestate from small-

scale biogas plants in 

central Vietnam 

produced under 

mesophilic conditions: 

friend or foe for local 

farmers? 

SCIE Q2 2,140,000 



52  Nguyễn Hữu Văn Trường ĐH 

Nông Lâm 

ROWAN W. SMITH1, 

NGUYEN THI MUI1,2, 

NGUYEN XUAN BA2, 

NGUYEN HUU VAN2 (Đồng 

tác giả), JEFF P. CORFIELD3 

AND DAVID PARSONS4 

Effect of single and 

repeated waterlogging 

events on tropical forage 

grasses for cut and carry 

systems 

SCIE Q3 3,000,000 

53  Nguyễn Ngọc Phước Trường ĐH 

Nông Lâm 

 Roisin Sullivan (1, Chính), 

Joy A. Becker (2), Ruth N 

Zadoks (1), Carola 

Venturini,(1), Ana I. S. 

Esteves (3), Suresh 

Benedict(3), Dani L.  (3),, 

Hannah Andrews(3), 

God’spower R Okoh, (3), 

Vidya Bhardwa (3)j,, Mark 

Sistrom (3),, Mark E. 

Westman (1), Nguyễn Ngọc 

Phước (4), Francisca Samsing 

(1,Chính) 

Vibrio harveyi plasmids 

as drivers of virulence in 

barramundi (Lates 

calcarifer 

SCIE Q1 630,000 

54  Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Hidehiro Toh *1, Yuta 

Fujimura 2, Soma Ryuto 2, 

Tien Thi Thuy Nguyen 2,3, 

Yusuke Fujii 2, Hidetoshi 

Morita 2, Kensuke Arakawa 

*2 

Genomic 

characterization of two 

Faecalibacterium strains 

isolated from a healthy 

Japanese individual 

Scopus Q3 670,000 

55  Phan Thị Phương 

Nhi 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Katsunori Tanaka 1, Gentaro 

Shigita 2,5, Tran Phuong 

Dung 2, Phan Thi Phuong Nhi 

3, Mami Takahashi 2, Yuki 

Monden 4, Hidetaka Nishida 

4, Ryuji Ishikawa 1 and Kenji 

Kato 4 

Polyphyletic 

domestication and inter-

lineage hybridization 

magnified genetic 

diversity of cultivated 

melon, Cucumis melo L. 

SCIE Q1 1,070,000 



56  Trần Thị Hương Sen Trường ĐH 

Nông Lâm 

Shuntaro Onoa , Sen Thi 

Huong Trana,d*, Yasunori 

Saitohb,e   , Shigeko Utsugia, 

Tomoaki Horie c , Maki 

Katsuhara a 

The hidden cation-

selective pore in ion-

conducting aquaporin 

OsPIP2;4 from rice 

SCIE Q1 1,880,000 

57  Trần Thị Phượng Trường ĐH 

Nông Lâm 

Ngo Thanh Son1*, Hoang Le 

Huong2, Tran Thi Phuong3, 

Tran Trong Phuong1 

Assessing Change 

Impacts on Flood and 

Drought hazard in Thua 

Thien Hue province 

using Standardized 

Precipitation Index (SPI) 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

550,000 

58  Văn Ngọc Phong Trường ĐH 

Nông Lâm 

Loan Hong Thuy Vu Nguyen 

1, Anh Ngoc Thi Dang 2, 

Thuong Thi Nguyen 2, Phong 

Ngoc Van 3 (đồng tác giả), 

Hai Thanh Nguyen 2 

Various Thawing 

Methods of Frozen Bull 

Semen for Quality 

Parameters and Fertility 

of Spermatozoa: Current 

Situation and Future 

Perspectives 

Scopus Q3 1,110,000 

59  Bùi Đình Hợi Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen T. Hiep a,b, Dinh T. 

Khan c, Le T.P. Thao c,∗, 

Cuong Q. Nguyen a,b, Bui D. 

Hoi d, Huynh V. Phuc e,∗, 

Nguyen N. Hieu a,b 

High stability Janus 

structures of two 

dimensional Fe3GeTe2 

monolayer by first-

principles investigations 

SCIE Q1 1,880,000 

60  Bùi Đình Hợi Trường ĐH Sư 

phạm 

Tuan V. Vu 1,2,*, Nguyen T. 

Hiep 3,4, Huynh V. Phuc 5, 

Bui D. Hoi 6 (Đồng tác giả), 

A. I. Kartamyshev 1,2 and 

Nguyen N. Hieu 3,4,† 

Raman response, 

piezoelectricity, and 

transport properties of 

the two-dimensional 

Janus HfSiX3H (X = 

N/P/As) 

semiconductors: A first-

principles study 

SCIE Q1 1,880,000 



61  Dương Tuấn Quang Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Khoa Hien (Tác giả 

chính), Mai Van Bay, Quan V. 

Vo, Ngo Duy Y, Duong Tuan 

Quang & Pham Cam Nam * 

(Tác giả chính) 

A Novel Fluorescent 

Sensor for Detecting 

Ag+ and Hg2+ ions: A 

Combination of 

Theoretical and 

Experimental Studies 

SCIE Q3 2,500,000 

62  Dương Tuấn Quang Trường ĐH Sư 

phạm 

Quan V. Vo,  *a   Nguyen Thi 

Hoa,a   Nguyen Khoa 

Hien,  b   Pham Cam 

Nam,  c   Duong Tuan 

Quangd  and  Adam 

Mechler  e 

Modeling the antioxidant 

behavior of F420 

coenzyme: a 

computational study 

SCIE Q2 1,500,000 

63  Dương Tuấn Quang Trường ĐH Sư 

phạm 

Quan V. Vo*, Nguyen Quang 

Trung, Tran Thi Yen, Pham 

Thi Thu Thao, Nguyen Minh 

Thong, Duong Tuan Quang, 

Pham Cam Nam, Dinh Quy 

Huong, Adam Mechler 

The antioxidant activity 

of monosubstituted 

edaravone: Theoretical 

insights 

Scopus Q3 830,000 

64  Lê Ngọc Long Trường ĐH Sư 

phạm 

Bernhard Andraschko, Martin 

Kreuzer, Le Ngoc Long  
Efficient Checking of 

Separating 

Indeterminates 

Scopus Q3 3,330,000 

65  Lê Quốc Thắng Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Thanh Tam1,2, Dao 

Duc Thien1, Le Quoc Thang3 
A new 

bisbenzylisoquinoline 

alkaloid from the roots 

of Stephania tetrandra 

Scopus Q3 1,670,000 

66  Lê Thành Nam Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Van Sang, Le Thanh 

Nam, Nguyen Tuan Binh, 

Nguyen Duy Quy 

Free Ships, Free Goods: 

The US Diplomacy in 

Searching for Freedom 

of 

Navigation in 

International Trade 

Scopus Q4 2,220,000 



67  Lê Thành Nam Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Van Sang, Le Thanh 

Nam, Nguyen Duy Quy 
Impressment of 

American sailors: The 

British-American 

diplomacy in 

searching for resolving 

impressment from the 

war of 1812 to the 

websterAshburton treaty 

Scopus Q3 1,670,000 

68  Lê Thị Như Bích Trường ĐH Sư 

phạm 

Pham H. A. Ngoc a, Bich T. 

N. Le b and Ky Q. Tran c (Tác 

giả chính) 

Exponential stability in 

mean square of theta 

approximations for 

neutral 

stochastic delay 

differential equations 

with Poisson jumps 

SCIE Q1 7,500,000 

69  LÊ VĂN THUYẾT Trường ĐH Sư 

phạm 

E. Ghashghaei, M. Tamer 

Kosan, T. Cong Quynh and L. 

Van Thuyet 

A look at FPF rings SCIE Q2 2,500,000 

70  Nguyễn Đình Luyện Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Duy Luu (Chính), 

Nguyen Hung Nhat Duy, 

Pham Phu Quoc, Nguyen The 

Khang, Le Thanh Huyen, 

Nguyễn Đình Luyện, Trần 

Thúc Bình (Chính) 

Simultaneous 

quantification of 

Metronidazole and 

Spiramycin by 

Ultraviolet-Visible 

method: Comparison of 

wavelength selection 

techniques 

SCIE Q3 1,000,000 

71  Nguyễn Đức Cường Trường ĐH Sư 

phạm 

Phan Hong Phuoc a, Nguyen 

Ngoc Viet a, Nguyen Viet 

Chien a, Nguyen Duc Cuong 

b, Nguyen Van Hoang c, 

Kichul Lee d, Inkyu Park d, 

Exploring asymmetrical 

depletion internal n-p 

heterojunctions 

engineered in gas-

SCIE Q1 750,000 



Pham Thi Hue e, Nguyen Thi 

Ngoc Hue e, Luu Anh Tuyen 

e, Nguyen Quang Hung f, 

Nguyen Van Hieu a 

sensing CuFe2O4-CuO 

nanofibers 

72  Nguyễn Đức Cường Trường ĐH Sư 

phạm 

Phan Hong Phuoc a, Nguyen 

Ngoc Viet a, Nguyen Viet 

Chien a, Nguyen Duc Cuong 

b, Nguyen Van Hoang c, 

Nguyen Quang Hung d, Luu 

Anh Tuyen e, Pham Thi Hue 

e, Nguyen Thi Ngoc Hue e, 

Kichul Lee f, Inkyu Park f, 

Nguyen Van Hieu a 

Nature of gas-sensing n-

n heterojunctions 

designed in α-Fe2O3-

CuFe2O4 composite 

nanofibers: A key role of 

oxygen vacancies 

SCIE Q1 940,000 

73  Nguyễn Phước Cát 

Tường 

Trường ĐH Sư 

phạm 

Thu-Thao Thi Truong, 1 Cat-

Tuong Phuoc Nguyen, Hong-

Van Thi Dinh, Thanh-Binh 

Nguyen Dau 

Affective Empathy, 

Negative Emotions, and 

Self-Compassion in 

Adolescent Emotional 

Problems: A Moderated 

Mediation Model 

Scopus Q2 5,000,000 

74  NGUYỄN THÀNH 

MINH 

Trường ĐH Sư 

phạm 

Dinh Van Chien1, Nguyen 

Thanh Minh2 (Đồng tác giả), 

Nguyen Anh Quoc3 

Individuals, work, and 

coercion: A 

philosophical critique of 

freedom, creativity, and 

property in a commodity 

economy 

Scopus Q3 3,330,000 

75  Nguyễn Thành Thái Trường ĐH Sư 

phạm 

Alexandru Constantinescu 

(Chính) a, Patricia Klein b, 

Thái Thành Nguyễn c, Anurag 

Singh d, Lorenzo Venturello e 

Simplicial Complexes 

and Matroids with 

Vanishing T^2 

Scopus Q1 1,250,000 



76  NGUYỄN THẾ 

DŨNG 

Trường ĐH Sư 

phạm 

) Loc Phuoc Hoang 

2) Phuong Anh Le 

3) Huy Thanh Le  

4) Dung The Nguyen (đồng 

tác giả)  

5) Thanh Chi Phan 

6) Hieu Thanh Le 

7) Hung Van Tran 

8) Quoc Hoa Tran-Duong 

Evaluating educational 

assessment competence 

of preservice teachers: 

extended standards in 

the context of digital 

classroom assessment 

transformation 

SSCI Q1 3,750,000 

77  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Tran Xuan Hiep 1, Nguyen 

Huu Phuc 2, Le Hoang Kiet 3, 

Nguyen Tuan Binh 4 (Đồng 

tác giả), Tran Thi Tho 5 

A Comparative 

Perspective of 

Educational Policies of 

the Netherlands in 

Indonesia and Great 

Britain in Malaya during 

the 19th and 20th 

Centuries 

Scopus Q1 1,250,000 

78  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Le Hoang KIET1 

Nguyen Tuan BINH (Đồng tác 

giả) 

Tran Xuan HIEP 

From Arroyo to Duterte: 

Two Decades of 

Philippines’ Foreign 

Policy Navigation 

between the US and 

China 

Scopus Q4 1,670,000 

79  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Le Hoang Kiet a, Nguyen 

Tuan Binh b (Đồng tác giả) 

and Tran Xuan Hiep c 

From border conflicts to 

maritime competition: 

driving forces behind the 

power rivalry between 

India and China in the 

Indian Ocean region 

Scopus Q2 5,000,000 



80  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Vo Xuan Vinh* 

Nguyen Tuan Binh** (Đồng 

tác giả) 

Tran Xuan Hiep*** 

From Declarations to 

Negotiations: ASEAN’s 

Role in Managing the 

South China Sea Dispute 

Scopus Q4 1,670,000 

81  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Vo Minh Hunga | Le Hoang 

Kietb | Nguyen Tuan Binhc 

(Đồng tác giả)| Le Tu Canhd | 

Tran Xuan Hiepe 

The India-Vietnam-

China Geopolitical 

Triangle and Vietnam’s 

Measures to Navigate 

this Relationship from a 

Two-level Game Theory 

Perspective 

Scopus Q4 1,110,000 

82  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Tran Xuan Hiep 1, Nguyen 

Huu Phuc 2, Nguyen Tuan 

Binh 3 (Đồng tác giả), Le 

Hoang Kiet 4, Nguyen Thi 

Bich Giang 5 

The Worship of Mother 

Goddess in the South of 

Vietnam: Cultural 

Exchange and 

Acculturation Among 

Vietnamese, Cham, 

Chinese and Khmer 

People 

Scopus Q1 1,670,000 

83  Nguyễn Tuấn Bình Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Dinh Co 

Tran Xuan Hiep 

Nguyen Tuan Binh (Đồng tác 

giả) 

Vietnam and Siam: from 

Friendship to 

Confrontation (1802–

1835) 

Scopus Q2 2,500,000 

84  Nguyễn Tuấn Vĩnh Trường ĐH Sư 

phạm 

Quynh-Anh N. Nguyena,, 

Thach Tran b, Tu-Anh Tran c, 

Tuan-Vinh Nguyen d, Jane 

Fisher b 

Validation of the trait 

emotional intelligence 

questionnaire – 

Adolescent short form 

(TEIQue-ASF) among 

adolescents in Vietnam 

ESCI Q1 1,250,000 



85  Phạm Việt Tuấn Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Van Toan 1, Tran 

Trung Duy 2,∗, Pham Ngoc 

Son 1, Pham Viet Tuan 3, 

Lam-Thanh Tu 4 

Security-Reliability 

Analysis of NOMA-

Assisted Hybrid 

Satellite-Terrestrial 

Relay Multi-Cast 

Transmission Networks 

Using Fountain Codes 

and Partial Relay 

Selection with Presence 

of Multiple 

Eavesdroppers 

Scopus Q3 1,110,000 

86  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Do Ngoc Dai 1 (chính), Le Thi 

Huong 2, Ty Viet Pham 3, 

Nguyen Dinh Luyen 4, 

Nguyen Thi Mai Huong 5 and 

Ninh The Son 6 (chính) 

Essential oils from 

Actinodaphne obovata 

(Nees) Blume and 

Caryodaphnopsis 

bilocellata Van Der 

Werff & Dao: Chemical 

composition and 

biological activity 

SCIE Q3 1,250,000 

87  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Mai Phuong Thanh a (chính), 

Phan Hong Minh a, Ty Viet 

Pham b, Nguyen Thi Huong c, 

Nguyen Xuan Ha d, Ninh The 

Son d (chính) 

Essential Oils from 

Bougainvillea glabra 

Stem Barks and Leaves: 

Chemical Profile, 

Biological Activity, and 

Computational 

Approaches 

SCIE Q3 1,250,000 

88  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Dinh Luyen 1 (chính), 

Le Thi Huong 2, Ty Viet 

Pham 3, Vo Thi Dung 4, Do 

Ngoc Dai 4, Ta Thi Thu Thuy 

5 & Ninh The Son 6 (chính)  

Essential oils from the 

leaves of Laurel plants 

Cinnamomum 

javanicum Blume and 

Cryptocarya maclurei 

SCIE Q3 1,000,000 



Merr: Chemical analysis 

and biological activities 

89  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Tran Thi Thuy Quynh1 

(chính), Do Minh Kiep2, 

Duong Phan Nguyen Duc1, 

Vo Trong Tuan1, Vo Mong 

Tham3, Ty Viet Pham4, 

Nguyen Danh Duc5& Tran 

Van Chen1* (chính) 

GC-MS profiling and 

biological activities of 

Conamomum 

vietnamense leaf 

extracts from Vietnam 

Scopus Q3 550,000 

90  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Vu Minh Trang 1 (chính), 

Ninh The Son 2, Nguyen Dinh 

Luyen 3, Ty Viet Pham 4, 

Phan Minh Giang 5, Pham 

Anh Duong 5, Do Thi Viet 

Huong 5 (chính) 

Hedyotis diffusa Aerial 

Parts: Essential Oil 

Composition, Biological 

Activity, and In Silico 

Approach 

SCIE Q3 1,000,000 

91  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Nguyen Thi Hanh 1 (chính), 

Nguyen Manh Ha 2 (chính), 

Chu Anh Van 1, Ty Viet 

Pham 3, Ninh The Son 4 

(chính) 

Leontopodium species: 

Phytochemistry, 

biosynthesis, synthesis, 

pharmacology, and 

synthetic advancement 

SCIE Q2 3,750,000 

92  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Le Thi Huong 1 (chính), Do 

Ngoc Dai 2, Nguyen Huy 

Hung 3,4, Nguyen Dinh 

Luyen 5, Ty Viet Pham 6, 

Nguyen Ngoc Linh 7 and 

Ninh The Son 8 (chính) 

Piper hainanense Hemsl. 

and P. thomsonii 

(C.DC.) Hook.f.: 

Essential Oil 

compositions, 

Antimicrobial and 

Mosquito Larvicidal 

Activities 

SCIE Q3 1,000,000 



93  Phạm Việt Tý Trường ĐH Sư 

phạm 

Gia-Buu Tran 1 (chính), Ty 

Viet Pham 2, Musa Turkmen 

3, Nguyen Hoai Nguyen 4, 

and Bich Hang Do 1＊(chính) 

The Anti-inflammatory 

Effect and Molecular 

Docking of Essential 

Oils Extracted from 

Rhizomes of 

Distichochlamys 

benenica and 

Distichochlamys citrea 

SCIE Q3 1,670,000 

94  Bùi Bỉnh Bảo Sơn Trường ĐH Y 

Dược 

Hoa Thi Kim Nguyen 1*, 

Lawrence Faulkner 2, Son 

Binh Bao Bui 3, Henrique 

Manoel Lederman 4, Nhan 

Thi Thanh Ho 1 and Tam Thi 

Dang 1 

Diffuse alveolar 

hemorrhage in a child 

with mild hemophilia A 

who underwent bone 

marrow transplantation 

for thalassemia: a case 

report 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

330,000 

95  Bùi Bỉnh Bảo Sơn Trường ĐH Y 

Dược 

Hoa Thi Kim Nguyen 1, Hao 

Kiem Tran 2, Viet Hung Phan 

3, Son Binh Bao Bui 3 

Genetic Abnormalities in 

the Diagnosis and 

Treatment of Childhood 

Acute Myeloid 

Leukemia: A 

Prospective Study at 

Hue Central Hospital, 

Vietnam 

ESCI Q2 1,670,000 

96  Bùi Bỉnh Bảo Sơn Trường ĐH Y 

Dược 

Kiem Hao Tran1, Thinh Tran 

Cong Quoc1, Chi Nguyen Thi 

Diem1, Son Bui Binh Bao1,2 

(Đồng tác giả), Phu Nguyen 

Manh1, Chi Phan Thi Bich1, 

Quan Ho Dang1, Tho Nguyen 

Huu1, Linh Hoang Mai1, 

Trinh Nguyen Thi Thao1, 

Nom Nguyen1, Loc Pham 

Kieu1, Huu Son Nguyen1 

Severe dermatitis in a 

24-day-old baby with 

hyper-IgE syndrome 

Scopus Q4 280,000 



97  Hà Thị Minh Thi Trường ĐH Y 

Dược 

Hai Xuan Tang1 | Y-Thanh 

Lu2 | Thi Minh Thi Ha3 

(Đồng tác giả) | Nhat-Thang 

Tran4 | Doan Minh Dang5 | 

Son Xuan Ly5 | Thu Ha Thi 

Bui5 | Son Ta Vo6 | 

Minh Doan Thai7 | Vu Dinh 

Nguyen8 | Thong Van 

Nguyen8 | Linh Thuy Dinh9 | 

Lan-Anh Thi Luong10 | Kim-

Phuong Doan10 | Kim Huong 

Thi Nguyen2 | Thanh-Thuy 

Thi Do2 | Dinh-Kiet Truong2 | 

Hoa Giang2 | Hoai-Nghia 

Nguyen2 | Thu Huong Nhut 

Trinh5 | Hung Sang Tang2 

Parental mosaicism 

rather than de novo 

variants in FOXG1- 

related syndrome and 

TUBA1A-associated 

Tubulinopathy: Familial 

case reports 

SCIE Q3 280,000 

98  Hà Thị Minh Thi Trường ĐH Y 

Dược 

Danh-Cuong Tran‡,1, Minh 

Ngoc Phan‡,2,3, Hong-Thuy 

Thi Dao2,3, Hong-Dang Luu 

Nguyen2,3, Duy-Anh 

Nguyen4, Quang Thanh Le5, 

Diem-Tuyet Thi Hoang6, Nhat 

Thang Tran7,11, Thi Minh Thi 

Ha8 (Đồng tác giả), Thuy 

Linh Dinh4, Canh Chuong 

Nguyen4, Kim Phuong Thi 

Doan9, Lan Anh Thi Luong9, 

Ta Son Vo10, Thu Huong 

Nhat Trinh5, Van Thong 

Nguyen6, Phuong-Anh Ngoc 

Vo2,3, Yen-Nhi Nguyen2,3, 

My-An Dinh2,3, Phuoc-Loc 

Doan2,3, Thanh-Thuy Thi 

Do3, Quynh-Tho Thi 

Nguyen3, Dinh-Kiet Truong3, 

Hoai-Nghia Nguyen3,11, 

The genetic landscape of 

chromosomal 

aberrations in 3776 

Vietnamese fetuses with 

clinical anomalies 

during pregnancy 

SCIE Q3 210,000 



Minh-Duy Phan2,3, Hung-

Sang Tang*,2,3 & Hoa 

Giang**,2,3 

99  Hồ Thị Thùy Trang Trường ĐH Y 

Dược 

Tu Thi Ngoc Nguyena,b, 

Trang Thi Thuy Hob, Binh 

Duy Hob,* 

Patient satisfaction, 

perceived empathy, and 

quality of recovery 

among elderly 

postoperative patients: a 

cross-sectional study 

Scopus Q3 1,670,000 

100  HỒ VIỆT ĐỨC Trường ĐH Y 

Dược 

Thi Thu Thao Nguyen, ab Vy 

Anh Tran,c Thi Hien Tran,d 

Viet Duc Ho,e (Đồng tác giả) 

Thi Ha Do,f Quoc Ky 

Truong,g Minh Quan Phamhi 

and Thi Hong Van Le *a 

Megastigmanes isolated 

from Boehmeria nivea 

leaves and their 

immunomodulatory 

effect on IL-1b and IL-

10 production in 

RAW264.7 

macrophages 

SCIE Q1 1,250,000 

101  Hoàng Anh Tiến Trường ĐH Y 

Dược 

An Tuan Huynh¹ (MD); 

Hoang Anh Vu² (MD); Ho 

Quoc Chuong² (MS); Tien 

Hoang Anh³ (MD) (Đồng tác 

giả); An Viet Tran¹ (MD) 

The rs243865 

Polymorphism in Matrix 

Metalloproteinase-2 and 

Its Association With 

Target Organ Damage in 

Patients With Resistant 

Hypertension: Cross-

Sectional Study 

Scopus Q2 1,670,000 

102  Hoàng Anh Tiến Trường ĐH Y 

Dược 

Khiem D. Ngo¹, Thach 

Nguyen²˒³˒⁴*, Huan Dat 

Pham⁵, Hadrian Tran⁶, Dat Q. 

Ha⁷, Truong S. Dinh²˒³, Imran 

Mihas⁸, Mihas Kodenchery²˒³, 

C. Michael Gibson⁹, Hien Q. 

Water Hammer 

Phenomenon in 

Coronary Arteries: 

Scientific Basis for 

Diagnostic and 

SCIE Q2 420,000 



Nguyen²˒³, Thang Nguyen¹⁰, 

Vu T. Loc⁴, Chinh D. 

Nguyen¹¹, Hoang Anh Tien¹² 

(Đồng tác giả), Ernest 

Talarico Jr.¹³, Marco Zuin¹⁴, 

Gianluca Rigatelli¹⁵, Aravinda 

Nanjundappa¹⁶, Quynh T. N. 

Nguyen¹⁷, The-Hung Nguyen¹⁸ 

Predictive Modeling 

with Acoustic Action 

Mapping 

103  Hoàng Phước Minh Trường ĐH Y 

Dược 

Jompol Samuthpongtorn, 

Thinh Tran, Kachorn 

Seresirikachorn, Wirach 

Chitsuthipakorn, Minh P. 

Hoang (Đồng tác giả), Luan 

V. Tran, Minh T. Q. Le, Deasi 

Anggraini, Retno S. Wardani, 

Sakinah Mohamad, 

Norasnieda Md Shukri, 

Baharudin Abdullah, Lauren 

Andrea Lee Min Yi, Terese 

Low, Soma Subramaniam, 

Jesada Kanchanaumporn, 

Songklot Aeumjaturapat, 

Supinda Chusakul, Kornkiat 

Snidvongs 

The Optimal Cut-Point 

of Tissue Eosinophil 

Count for Clinical 

Severity of Patients 

With Chronic 

Rhinosinusitis 

SCIE Q1 470,000 

104  Lê Chí Cao Trường ĐH Y 

Dược 

Macqueen Ngum Mbencho a 

b, Nourhane Hafza a, Le Chi 

Cao a c, Victorine Ndiwago 

Mingo a b, Emmanuella 

Nyarko-Afriyie a d, Eric A. 

Achidi e, Stephen Mbigha 

Ghogomu b e, 

Thirumalaisamy P. Velavan a 

f g 

Prevalence, genotype 

distribution, and risk 

factors of Hepatitis E 

virus in blood donors, 

HIV patients, and 

pregnant women in 

Southwest Cameroon 

SCIE Q2 1,250,000 



105  Lê Minh Tâm Trường ĐH Y 

Dược 

Huong Lam Le 1 (Tác giả 

chính), Quoc Huy Vu Nguyen 

1,Minh Tam Le 1, Lam Hoang 

Vo 1 (Tác giả chính) 

Accurate evaluation of 

mode of delivery and 

labor progression with 

angle of progression: a 

prospective cross-

sectional 

Scopus Q3 3,330,000 

106  Lê Minh Tâm Trường ĐH Y 

Dược 

Thao Nguyen Nguyen Tran a 

(Tác giả chính) , Hong Trung 

Nguyen b, Ngoc Thanh Cao a, 

Phuc Nhon Nguyen c,d , Linh 

Giang Truong Thi a , Minh 

Tam Le a and Quoc Huy 

Nguyen Vu a  

Umbilical cord coiling 

index in predicting 

neonatal outcomes: a 

single-center cross-

sectional study from 

Vietnam 

SCIE Q2 6,000,000 

107  Lê Thị Bảo Chi Trường ĐH Y 

Dược 

Tran Nguyen Minh Thu1,2 

(tác giả chính), Itunuoluwa 

Celestina Oyelayo3,4, Alexa 

Purgreth5,6, Thi Thanh Xuan 

Ngo7,Adekunle Olugbenga 

Olowe3,4, Alena Soboleva8, 

Marvin Hempel8, Ludger A. 

Wessjohann8 , Thi Bao Chi 

Le2 (đồng tác giả), Olusola 

Ojurongbe3,4, 

Thirumalaisamy P. 

Velavan5,6,9,10  and Dennis 

Nurjadi1,11 *  

Investigation of CIP 

quality in over-the-

counter drug stores of 

resource-limited 

countries: a comparative 

study in Vietnam and 

Nigeria 

Scopus Q1 500,000 

108  Lương Việt Thắng Trường ĐH Y 

Dược 

Hai Nguyen Ngoc Dang # 1, 

Thang Viet Luong # 2 (Tác 

giả chính), Nhi Thi Y Nguyen 

2, Hung Khanh Tran 2, Hieu 

Thi Nguyen Tran 2, Hung 

Minh Vu 2, Thanh Van Ho 2, 

Ngoc Thi Minh Vo 2, Thanh 

Thien Tran 2, Toan Song Do 

2, Van Thi Thuy Phan 2, Tien 

Assessment of the right 

ventricular strain, left 

ventricular strain and left 

atrial strain using 

speckle tracking 

echocardiography in 

patients with chronic 

SCIE Q1 6,250,000 



Anh Hoang 2, Phuoc Le Huu 

3, Binh Anh Ho 4, Hung Minh 

Nguyen 5 

obstructive pulmonary 

disease 

109  Lưu Nguyễn Nguyệt 

Trâm 

Trường ĐH Y 

Dược 

Chinh Van Nguyen1*, Hoa 

Thi Thai Nguyen2, Tram 

Nguyet Luu Nguyen3 (Đồng 

tác giả), Linh 

Khanh Dao2, Huong Thanh 

Tran Thi4, Kiet Tuan Pham 

Huy1 

Health-Related Quality 

of Life of Non-Small 

Cell Lung Cancer 

Patients Treated with 

Targeted Therapy: 

Based on the EQ-5D-5L 

Scale in Vietnam 

Scopus Q2 1,000,000 

110  Lưu Nguyễn Nguyệt 

Trâm 

Trường ĐH Y 

Dược 

Pol Van Nguyen1‡, Thanh Thi 

Thuy Tran 1‡, Hieu Thi Thanh 

Nguyen2, 

Hien Thi Bich Tran1, Van 

Nguyen Thanh Phan3, Tram 

Nguyen Nguyet Luu4 (Đồng 

tác giả), 

Bon Huu Huynh5, Khoa Dang 

Nguyen6, Trung Quang Vo1* 

Motivation, barriers, and 

willingness to participate 

in clinical trials for 

novel cancer 

treatments among the 

Vietnamese population 

SCIE Q1 1,250,000 

111  Ngô Đắc Hồng Ân Trường ĐH Y 

Dược 

Sujin Kim a,†,1, Somin Jeong 

a,†,2, Hyo Sung Kwak, M.D., 

Ph.D. b,*, Dac Hong An Ngo, 

M.D. b,c,3 

Intraplaque hemorrhage 

volume in patients with 

carotid atherosclerosis: 

How informative is it? 

Scopus Q1 5,000,000 

112  Nguyễn Hữu Châu 

Đức 

Trường ĐH Y 

Dược 

Mosiur Rahman, Mahfuza 

Khatun, Asrafun Naher 

Pinkey, Syed Emdadul Haque, 

Farhana Akhter Liza, Md. 

Nuruzzaman Haque, 

Prosannajid Sarkar, Tapan 

Kumar Roy, G. M. Rabiul 

Islam, Md. Rashed Alam, 

Decomposing the Poor-

Non-Poor Gap in the 

Prevalence of 

Undiagnosed and 

Untreated Hypertension 

Among Bangladeshi 

Population 

SCIE Q1 540,000 



Mahmudul Hasan, Izzeldin 

Fadl Adam, Nguyen Huu 

Chau Duc, Saber Al-Sobaihi, 

Abid Hasan 

113  Nguyễn Hữu Châu 

Đức 

Trường ĐH Y 

Dược 

Mosiur Rahman1 | Prosannajid 

Sarkar2 | Syed Emdadul 

Haque3 | G. M. Rabiul Islam4 

| Md. Nuruzzaman Haque1 

|Tapan Kumar Roy1 | Farhana 

Akhter Liza1 | Anika 

Tabashsum1 | Md. Rashed 

Alam1 | Mahmudul Hasan1 | 

Izzeldin Fadl Adam5 | Nguyen 

Huu Chau Duc6 | Chowdhury 

Mashrur Mahdee1 | Jannatul 

Fardos Asha1 

Technology Addiction: 

Effects of Electronic 

Games and Social Media 

Use on Academic 

Performance and 

Symptoms of Psychiatric 

Disorders Among 

School‐Age Adolescents 

Scopus Q2 390,000 

114  Nguyễn Minh Hoa Trường ĐH Y 

Dược 

Pham Van Duonga 

, Nguyen Minh Hoab 

, Le Duc Toanc 

, Pham Thi Chuyend 

, Nguyen T T Hiene 

, Pham Hong Minha 

, Nguyen Thanh Binha 

, and Le Anh Thif,g 

Plasma-assisted green 

fabrication of 

fluorescent carbon 

quantum dot–silver 

nanocomposites 

SCIE Q3 830,000 

115  Nguyễn Phước Minh 

Tâm 

Trường ĐH Y 

Dược 

Carolyn Glasser (Tác giả 

chính), Tam M Nguyen-Phuoc 

(Đồng tác giả), Sue Ann S. 

Lee (Tác giả liên hệ) 

A Scoping Review of 

Assessment Protocols of 

Cleft Palate Speech: 

Implications for 

Developing Language-

Specific Protocols 

SCIE Q1 7,500,000 



116  Nguyễn Phước Minh 

Tâm 

Trường ĐH Y 

Dược 

Thanh Thi Nguyen (Tác giả 

chính), Tam Minh Nguyen-

Phuoc (Đồng tác giả), Sue 

Ann S. Lee (Tác giả liên hệ) 

Language-Common and 

Language-Specific 

Speech Characteristics 

of Vietnamese Children 

With Repaired Cleft 

Palate: A Single-Site 

Observational Study 

SCIE Q1 7,500,000 

117  Nguyễn Thành Tín Trường ĐH Y 

Dược 

Yutong Bai1,2,3#, Juhee 

Chae2,3#, Jin-Ju Kang2,3, 

Thanh Tin Nguyen2,3,4, Sun-

Young Oh2,3 

Isolated homonymous 

quadrantanopia linked to 

temporal 

polymicrogyria: a case 

study utilizing magnetic 

resonance imaging and 

diffusion tensor imaging 

SCIE Q2 3,750,000 

118  Nguyễn Thị Hồng 

Nhi 

Trường ĐH Y 

Dược 

Ching-Huan Wang 1,† , Chih-

Wei Huang 1,2,†, Nhi Thi 

HongNguyen3,4 (* Đồng tác 

giả), Phung-Anh Nguyen 

6,7,8,9, Md. Mohaimenul 

Islam 10, Ming-Chin Lin 1,5,  

Shuo-Chen Chien 1 and 

Hsuan-Chia Yang 1,7,8,11,* 

Real-World Data on the 

Associations of Tricyclic 

Antidepressants and 

Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitors with 

Gynecologic Cancer 

Risk 

SCIE Q1 1,500,000 

119  Nguyễn Thị Hồng 

Nhi 

Trường ĐH Y 

Dược 

 Hsuan- Chia Yang1,2,3,4 |   

Wen- Chi Chou5 |   Phung- 

Anh Nguyen3,6,7,8 |    

Nhi Thi Hong Nguyen9,10 (* 

Đồng tác giả) |   Nguyen Thi 

Phuong1 |   Ching- Huan 

Wang11 |    

Jason C. Hsu3,7,8,12 |   Ming- 

Chin Lin1,13,14 |   Chih- 

Wei Huang1,2,3 

The protective role of 

anti- parkinsonian drugs 

in pancreatic cancer risk: 

A comprehensive case–

control study in Taiwan 

SCIE Q1 1,070,000 



120  Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Trường ĐH Y 

Dược 

Tinh X. Do, Ha-Linh Quach, 

Thi Ngoc Anh Hoang, Thao T. 

P. Nguyen, Lan T. H. Le, Tan 

T. Nguyen, Binh N. Do, Khue 

M. Pham, Vinh H. Vu, Linh 

V. Pham, Lien T. H. Nguyen, 

Hoang C. Nguyen, Tuan V. 

Tran, Trung H. Nguyen, Anh 

T. Nguyen, Hoan V. Nguyen, 

Phuoc B. Nguyen, Hoai T. T. 

Nguyen, Thu T. M. Pham, 

Thuy T. Le, Cuong Q. Tran, 

Kien T. Nguyen, Han T. Vo & 

Tuyen Van Duong 

Fear and Impact of 

COVID-19 Among Post-

Infected Adults: Types 

and Associations with 

Quality of Life and Post-

Traumatic Stress 

Symptoms 

SCIE Q2 710,000 

121  NGUYỄN THỊ 

THỦY 

Trường ĐH Y 

Dược 

Ming-Kai Jhan, Ting-Jing 

Shen, Thi Thuy Nguyen 

(Đồng tác giả), Chiou-Feng 

Lin 

Repurposing 

Neurological Drugs 

Against Dengue Virus 

Infection 

SCIE Q2 3,750,000 

122  Nguyễn Viết Phương 

Nguyên 

Trường ĐH Y 

Dược 

Hai Huang ab, Thanh-Tung 

Ho ab, Zhi-Xin Huang ab, Yi-

Ling Li ab,  Jian-Chao Peng 

ab, Viet- Phuong-Nguyen 

Nguyen c ( Đồng tác giả), 

Michael Aschner d, Yue-Ming 

Jiang ef. 

Effect of Sodium Para-

Aminosalicylic Acid on 

Cuproptosis in PC12 

Cells Exposed 

Manganese, Iron, and 

Copper 

SCIE Q1 1,250,000 

123  Nguyễn Viết Phương 

Nguyên 

Trường ĐH Y 

Dược 

Thanh-Tung Ho ab，Hai 

Huang ab，Yi-Ling Li ab，
Zhi-Xin Huang ab, Viet-

Phuong-Nguyen Nguyen c 

(Đồng tác giả)，Galal A Al-

Samhari d, Michael Aschner e

，Zhao-Cong Li f, Yue-Ming 

Jiang gh. 

Wnt/β-catenin Pathway 

Activation Reverses Tau 

Hyperphosphorylation 

and β-Amyloid 

Accumulation Induced 

by Combined 

Manganese and Iron 

Exposure in PC12 Cells 

SCIE Q2 1,250,000 



124  NGUYỄN VĨNH 

LẠC 

Trường ĐH Y 

Dược 

Jong-Hyun Ko 1,2, Seong-

Woo Chong 1,2, Vinh-Lac 

Nguyen 1,2,4 & Dong-Hun 

Ham 3 

Anterior approach 

for a stab wound 

with penetrating rebar 

injury causing 

incomplete cauda equina 

syndrome 

in lumbosacral 

spinelesion: a case report 

and literature review 

SCIE Q1 3,750,000 

125  Phạm Thị Hồng Cẩm Trường ĐH Y 

Dược 

Sarah L. Stenton1,2,3, 

Melanie C. O’Leary2, 

Gabrielle Lemire1,2, Grace E. 

VanNoy2, Stephanie 

DiTroia1,2, 

Vijay S. Ganesh1,2,4, Emily 

Groopman1,2, Emily 

O’Heir1,2, Brian Mangilog2, 

Ikeoluwa Osei-Owusu2, 

Lynn S. Pais1,2, Jillian 

Serrano1,2, Moriel 

Singer-Berk2, Ben Weisburd2, 

Michael W. Wilson2, 

Christina Austin-Tse2,3, 

Marwa Abdelhakim5,6, Azza 

Althagafi5,6,7, Giulia Babbi8, 

Riccardo Bellazzi10,9, 

Samuele Bovo11, Maria 

Giulia Carta10, Rita Casadio8, 

Pieter-Jan Coenen12,13, 

Federica De Paoli9, 

Matteo Floris14, Manavalan 

Gajapathy15,16,17, Robert 

Hoehndorf5,6, Julius O. B. 

Jacobsen18, Thomas 

Joseph19, 

Critical assessment of 

variant prioritization 

methods for rare disease 

diagnosis within the rare 

genomes project 

SCIE Q1 100,000 



Akash Kamandula20, 

Panagiotis Katsonis21, 

Cyrielle Kint12, Olivier 

Lichtarge21,22,23, Ivan 

Limongelli9, Yulan Lu24, 

Paolo Magni10, Tarun Karthik 

Kumar Mamidi15,16,17, Pier 

Luigi Martelli8, Marta 

Mulargia14, Giovanna 

Nicora10,9, 

Keith Nykamp12, Vikas 

Pejaver25,26, Yisu Peng20, 

Thi Hong Cam Pham27 (Đồng 

tác giả), Maurizio S. 

Podda14,28,29,36, 

Aditya Rao19, Ettore Rizzo9, 

Vangala G. Saipradeep19, 

Castrense Savojardo8, Peter 

Schols12,13, Yang 

Shen30,31,32, 

Naveen Sivadasan19, Damian 

Smedley18, Dorian Soru33, 

Rajgopal Srinivasan19, 

Yuanfei Sun30, Uma 

Sunderam19, 

Wuwei Tan30, Naina 

Tiwari19, Xiao Wang24, 

Yaqiong Wang24, Amanda 

Williams21, Elizabeth A. 

Worthey15,16,17, 

Rujie Yin30, Yuning You30, 

Daniel Zeiberg20, Susanna 

Zucca9, Constantina 

Bakolitsa34, Steven E. 

Brenner34, 

Stephanie M. Fullerton35, 



Predrag Radivojac20, Heidi L. 

Rehm2,3 and Anne 

O’Donnell-Luria1,2,3* 

126  Phan Ngọc Đan 

Thanh 

Trường ĐH Y 

Dược 

G. L. Erre,1,2 Ngoc Dan 

Thanh Phan,3 (đồng tác giả) 

N. Diaz,4 A. Congiargiu,4 N. 

Mundula,2 A. A. Mangoni,5 

Thi Minh Phuong Phan,3 

(đồng tác giả) V. Margarita,4 

P.L. Fiori,4 P. Rappelli,4 C. 

Cacciotto,6 A. Alberti,6 D. 

Dessì 

Microbial players in 

autoimmunity: 

multicentric analysis of 

the association between 

Mycoplasma hominis 

serostatus and 

rheumatoid arthritis 

SCIE Q1 1,360,000 

127  Phan Thị Hằng 

Giang 

Trường ĐH Y 

Dược 

Marco Bo , Alessandra Carta, 

Chiara Cipriani, Vanna 

Cavassa, Elena Rita Simula 

,Nguyen Thi Huyen, Giang 

Thi Hang Phan (đồng tác giả), 

Marta Noli , Claudia 

Matteucci , Stefano 

Sotgiu,Emanuela Balestrieri, 

and Leonardo Antonio Sechi 

HERVs endophenotype 

in autism spectrum 

disorder: Human 

endogenous retroviruses, 

specific 

immunoreactivity, and 

disease association in 

different family 

members 

SCIE Q2 1,880,000 

128  Tôn  Nữ Phương 

Anh 

Trường ĐH Y 

Dược 

Valentina Margarita  1 , Thi 

Ha Trinh Nguyen  2 , 

Giacomo Luigi Petretto  3 , 

Antonella Congiargiu  1 , 

Antonietta Ligas  1 , Nicia 

Diaz  1 , Phuong Anh Ton Nu  

4 , Giorgio Pintore  3 , Paola 

Rappelli 

Effect of essential oils 

from Cymbopogon 

citratus, Citrus grandis, 

and Mentha arvensis on 

Trichomonas vaginalis 

and role of its symbionts 

Mycoplasma hominis 

and Ca. Mycoplasma 

girerdii 

ESCI Không 

xếp 

hạng 

360,000 



129  Trần Đại Tri Hãn Trường ĐH Y 

Dược 

Man Thi Hue Vo a , Keiko 

Nakamura b , c , ∗, Dai Tri 

Han Tran d (Đồng tác giả) and 

T. J. Robinson T. Moncatare  

Is equitable access to 

health and social care 

possible for Vietnamese 

older adults? Care 

providers’ perspectives  

SSCI Q1 3,750,000 

130  Trần Nhật Minh Trường ĐH Y 

Dược 

Byeong-Don Min a,1, Chae 

Young Hwang b,1 , Doyeong 

Kim a,1, Sang-Yun Kim a, 

Jayasinghage Nirmani 

Chathurangika Jayasinghe a, 

Minh Nhat Tran a,c , Sang-

Min Park a,* , 

Ki-Sun Kwon b,** 

Advancing muscle aging 

and sarcopenia research 

through spatial 

transcriptomics 

ESCI Không 

xếp 

hạng 

830,000 

131  Trần Thị Hằng Trường ĐH Y 

Dược 

Le Duc Huy 1*, Pham Thanh 

Tung1,2,3, Dinh Thanh Tra4, 

Le Nguyen Quynh Nhu5, 

Nguyen Tuan Linh6, Tran 

Xuan Tien7, Nguyen Vu 

Phuong Thao8, Trinh Thi Le 

Vy9, Tran Thi Hang10 (đồng 

tác giả), Huu Hai Hoang11, 

Vo Van Khoa 12, Nguyen Thi 

Anh Phuong10,13,14, Bui 

Phuong Linh 1,3 

To save or not to save: 

Knowledge, attitude, 

skills and effects of an 

experimental 

intervention on 

advancing first aid skills 

in high school students 

in Hue City, Vietnam 

SCIE Q1 2,500,000 

132  Trần Thị Quỳnh Như Trường ĐH Y 

Dược 

Thi Quy Nguyen1,2, Thi 

Quynh Nhu Tran1,3, Seon Hui 

Jang1, Seon Ah Park1,*, and 

Seong Kyu Han1,* 

Inhibitory action of 

citronellol on the 

substantia gelatinosa 

neurons of the trigeminal 

subnucleus caudalis in 

juvenile mice 

Scopus Q3 1,670,000 



133  Trần Thị Quỳnh 

Trang 

Trường ĐH Y 

Dược 

Nguyen Thanh Nhu; Tran Thi 

Quynh Trang; David Yen-

Ting Chen; Jiunn-Horng Kang 

Brain modulatory effects 

of rehabilitation 

interventions in 

fibromyalgia: a 

systematic review of 

magnetic resonance 

imaging studies 

SCIE Q1 3,750,000 

134  Trần Thị Quỳnh 

Trang 

Trường ĐH Y 

Dược 

Tran Nguyen Binh Minh 

Hoang, Thi Quynh Trang 

Tran, Cheng-Yu Tsai, and 

Jiunn-Horng Kang 

Radar-Based Detection 

of Obstructive Sleep 

Apnea: A Systematic 

Review and Network 

Meta-Analysis of 

Diagnostic Accuracy 

Across Frequency Bands 

SCIE Q2 3,750,000 

135  Trần Xuân Minh Trí Trường ĐH Y 

Dược 

Anderson Bendera a b, Keiko 

Nakamura a, Xuan Minh Tri 

Tran a c, Ntuli A. Kapologwe 

d, Elice Bendera e, Dina 

Mahamba f, Eugene Benjamin 

Meshi a g 

Persistent 

socioeconomic 

disparities in childhood 

vaccination coverage in 

Tanzania: Insights from 

multiple rounds of 

demographic and health 

surveys 

SCIE Q1 1,500,000 

136  Võ Quốc Hùng Trường ĐH Y 

Dược 

Jyrki Heina¨ma¨ki ,1 Oleh 

Koshovyi ,1,2 Iryna Botsula,2 

Alina Shpychak,2 Hung Quoc 

Vo (Đồng tác giả),3 

Hoai Thi Nguyen,3 and Ain 

Raal 1 

Plant-Origin Compounds 

and Materials for 

Advancing Bone Tissue 

Engineering and 3D 

Bioprinting: Traditional 

Medicine Aspects and 

Current Perspectives 

SCIE Q2 2,500,000 



137  Võ Thị Tuyết Vi Trường ĐH Y 

Dược 

Tuan V Vu1,2, Nguyen T 

Hiep3,4, Vo T T Vi5 (đồng tác 

giả), Huynh V Phuc6, A I 

Kartamyshev1,2 and Nguyen 

N Hieu3,4,∗ 

Raman activity and high 

electron mobility of 

piezoelectric 

semiconductor 

GaSiX2 (X = N, P, and 

As) toward flexible 

nanoelectronic devices 

SCIE Q1 1,880,000 

138  Võ Thị Tuyết Vi Trường ĐH Y 

Dược 

Tuan V. Vu a,b, Vo T.T. Vi c 

(đồng tác giả), Huynh V. Phuc 

d, Nguyen P.Q. Anh e, A.I. 

Kartamyshev a,b, 

Nguyen N. Hieu f,g,∗ 

Tunable Raman activity 

and enhanced 

piezoelectricity of 

AlGeZ2 (Z = N, P, and 

As) monolayers: A first-

principles calculation 

SCIE Q1 1,880,000 

139  Đỗ Thị Thảo Trường Du lịch  An Thinh Nguyen 

 1, Kien Huy Ngo2, Nam 

Xuan Ngo3, Ngoc Anh Le 

 Ngoc Trinh Phuong 

 5, Do Thi Thao 

 Van Quy Khuc1, Hao Thi 

Nguyen1, Duc Bao Nguyen1 

 4*,   

6, Huyen Trang Le1, Chi Linh 

Vu1, Thi Toan Luu 

Value chain analysis of 

medicinal plants in  

Geoparks: Livelihoods 

of ethnic minorities  

based on non-timber 

forest products (NTFPs) 

in  

Vietnam 

SCIE Q1 750,000 

140  Nguyễn Anh Tuấn Trường Du lịch Szegedi, K., Tran, A.T. & 

Nguyen Anh Tuan (Đồng tác 

giả) 

Business diplomacy in 

practice: challenges in 

the semiconductor 

industry’s sustainable 

supply chain. 

Scopus Q1 5,000,000 

141  Trần Hữu Tuấn Trường Du lịch a) Hoa Vu Dinh, b) Trần Hữu 

Tuấn (tác giả liên hệ), c)Ngoc 

Nguyen Thi Bich, d)Anh 

Nguyen Thi Ngoc and e)Tuan 

Doan Van 

Effects of eWOM 

toward tourism 

destination: a 

bibliometric analysis and 

Scopus Q1 2,500,000 



future research 

directions 

142  Trương Thị Thu Hà Trường Du lịch Ja-Shen Chen, Thi Thu Ha 

Truong (Đồng tác giả) & 

Thipnantana Triprom 

Beyond the Screen: How 

Virtual Idol’s Physical 

Attractiveness, Ability, 

and Virtual Setting 

Shape Purchase 

Intention 

SSCI Q1 3,750,000 

143  Nguyễn Hoàng Sơn Viện 

ĐTM&CNTT 

Tran Thi An1, Le Ngoc 

Hanh2,3*, Nguyen Hoang 

Son2,4, Le Phuc Chi Lang2, 

Nguyen Thi 

Dieu3, Nguyen Van An3 

Monitoring Flood 

Dynamics in Hoa Vang 

District, Da Nang City 

Using SAR Remote 

Sensing and Google 

Earth Engine 

Scopus Không 

xếp 

hạng 

830,000 

144  Nguyễn Hoàng Sơn Viện 

ĐTM&CNTT 

Le Ngoc Hanh a,c, Tran Thi 

An b,*, Nguyen Hoang Son 

a,e, Le Phuc Chi Lang a, 

Nguyen Van An c and Nguyen 

Thuy Linh 

Monitoring 

meteorological drought 

in Hoa Vang district, Da 

Nang City, using Google 

Earth Engine and 

satellite-derived 

precipitation data 

combined with ground-

based weather stations 

SCIE Q2 3,750,000 

145  Võ Viết Minh Nhật Viện Khảo thí và 

Bảo đảm CLGD 

Tang Ba Hoang (Chính), 

Nguyen Tan Dai, Nguyen Huu 

Binh, Ngo Ba Hung, Võ Viết 

Minh Nhật, Nguyen Thi Anh 

Dao, Dinh Thi Hai, Vu Tien 

Dat 

Évaluation comparative 

des formations en ligne 

relativement à la 

perception des étudiants 

vietnamiens aux études 

supérieures 

Scopus Q3 470,000 



(Benchmarking Online 

Training in Higher 

Education: Vietnamese 

Students’ Perceptions) 

Cộng mục (V): 287,840,000 đồng 

VI. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ TÁC GIẢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG SÁCH  

STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên chương sách Tên sách, NXB 

Nhóm 

NXB 

theo 

danh 

mục 

Wass 
Sense 

Tiền 

thưởng 

1  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Thanh-An Pham, Van-

Dung Hoang, Doan-Hieu 

Tran & Tuong-Lan Le 

Van* 

CerMixer: An 

Efficient Model for 

Cervical Cancer 

Classification Based 

on Patching and 

Multi-scale Depthwise 

Convolutional Fusion 

Intelligent 

Information and 

Database Systems. 

ACIIDS 2025. 

Lecture Notes in 

Computer Science, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

2  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Khac-Anh Phu1,2, Van-

Dung Hoang3, and Van-

Tuong-Lan Le4(*) 

Enhancing Action 

Recognition Using 3D 

Skeleton 

Reconstruction: 

Integrating MotioNet 

with AcTv2 

Recent Challenges in 

Intelligent 

Information and 

Database Systems. 

17th Asian 

Conference ACIIDS 

2025, SPRINGER 

B 5,000,000 

3  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Khac-Anh Phu; Van-Dung 

Hoang*; Van-Tuong-Lan 

Le*; Thinh Vinh Le 

Enhancing Human 

Pose Estimation with 

SE-Block in the 

OmniPose Model 

16th International 

Conference on 

Human System 

Interaction (HSI) 

IEEE Explore 

B 3,330,000 



4  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Dung Nguyen, Van-Dung 

Hoang, Van-Tuong-Lan Le 

& Ngoc-Thuy Nguyen  

Improvement of Small 

Object Detection 

Effectiveness based 

on Swin Transformer 

 Computational 

Intelligence Methods 

for Green 

Technology and 

Sustainable 

Development, 

SCPRINGER 

B 6,670,000 

5  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Khac-Anh Phu1,2, Van-

Dung Hoang3, Van-Tuong-

Lan Le4(*), and Quang-

Khai Tran 

Omni-TransPose: 

Fusion of OmniPose 

and Transformer 

Architecture for 

Improving Action 

Detection 

Recent Challenges in 

Intelligent 

Information and 

Database Systems. 

ACIIDS 2024, 

SPRINGER  

B 3,330,000 

6  Huỳnh Thị 

Thuỳ Linh 

Khoa 

KT&CN 

Minh Tri Ho, Suu Nguyen 

Cuu, Tan Nguyen Tan, 

Tran Dang Dat, Minh Le 

Quang Nhat, Thanh 

Nguyen Nhat Dat, Nam Le 

Hoai, Tri Nguyen Dang, 

Linh Huynh Thi Thuy (Tác 

giả chính) 

Integration of 

Computer Vision and 

Iot In A Robotic 

Arm–Conveyor Belt 

System with 

StabilityEnhanced 

Servo Control for 

Object Manipulation 

2025 10th 

International 

Conference on 

Applying New 

Technology in Green 

Buildings (ATiGB), 

IEEE Xplore 

B 10,000,000 

7  Huỳnh Thị 

Thuỳ Linh 

Khoa 

KT&CN 

Minh Le Quang Nhat, Tran 

Dang Dat, Minh Tri Ho, 

Minh Le Nguyen, Minh Le 

Thien, Chun-Ping Jen, Linh 

Huynh Thi Thuy (Tác giả 

chính) 

Automated Grid 

Detection in 

Hemocytometer 

Images Using Canny 

and Hough Line 

Transform for Cell 

Quantification 

2025 10th 

International 

Conference on 

Applying New 

Technology in Green 

Buildings (ATiGB), 

IEEE Xplore 

B 10,000,000 



8  Huỳnh Thị 

Thuỳ Linh 

Khoa 

KT&CN 

Linh Huynh Thi Thuy (Tác 

giả chính), Phu Nguyen 

Dang, Chi Tran Nhu, Thuy 

Nguyen Tran, Trung Le 

Thanh, Huu Nguyen Cong, 

Chun-Ping Jen , Loc Do 

Quang, Trinh Chu Duc, 

Tung Thanh Bui 

Novel 

Electrochemical 

Immunosensing 

Structure Based on a 

Functionalized 

Carbon Electrode with 

11-MUA for NSE 

Protein Detection 

 2023 1st 

International 

Conference on Health 

Science and 

Technology 

(ICHST), IEEE 

Xplore 

B 10,000,000 

9  Lê Đình Hiếu Khoa 

KT&CN 

1) Lê Đình Hiếu 

2) Ngô Xuân Cường 

3) Nguyễn Kim Thắng 

4) Đỗ Như Ý 

The Strategies APSO-

PID and FL-PID 

Control Speed PMSM 

for Electric Vehicles 

 Advances in 

Engineering 

Research and 

Application, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

10  Bùi Thị Hiếu  Trường ĐH 

Khoa học 

Hieu Thi Bui, Huy Quang 

Nguyen 

Integrating BIM and 

GIS to Move Towards 

CIM: A Case Study  

on Integration 

Information of 

Building Permit and 

3D GIS  

in Construction 

Supervision of Hue 

City 

Proceedings of the 

16th Asian 

Urbanization 

Conference; 

AUC2024; 11–13 

January; Binh Duong 

Province–Ho Chi 

Minh City, Vietnam, 

SPRINGER 

NATURE 

B 10,000,000 

11  Bùi Văn Chiến Trường ĐH 

Khoa học 

Bui, V.C. (Tác giả chính), 

Hoang Ngoc Minh, V. (Tác 

giả chính), Ngo, Q.H., 

Nguyen Dinh, V. 

On the Kernels of the 

Zeta Polymorphism 

Lie Theory and Its 

Applications in 

Physics, SPRINGER 

B 5,000,000 

12  Đỗ Thị Việt 

Hương 

Trường ĐH 

Khoa học 

Do Thi Viet Huong, 

Nguyen Bac Giang, 

Nguyen Quang Viet, 

Doan Ngoc Nguyen Phong, 

and Bui Thi Thu 

Effects of Blue, 

Green, and Gray 

Infrastructure 

Landscape Patterns 

on Land Surface 

Temperature: A Case 

Study of Hue City, 

Vietnam 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2. EDESUS 

2023, SPRINGER 

B 10,000,000 



13  Nguyễn Bắc 

Giang 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen Bac Giang, Do Thi 

Viet Huong 

The Cooling Effects 

of Water Body 

System on Land 

Surface Temperature 

in Vicinity 

Regions: A Case 

Study in Hue City, 

Vietnam 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2. EDESUS 

2023. Springer, 

Cham.  

B 10,000,000 

14  Nguyễn Dũng Trường ĐH 

Khoa học 

Dung Nguyen (Tác giả 

chính); Van-Dung Hoang; 

Van-Tuong-Lan Le; Tri-

Cong Pham; Quang-Khai 

Tran; Chi-Mai Luong 

A Real-Time Object 

Detection and 

Tracking Framework 

Based on RT-DETR 

and DeepSORT 

17th International 

Conference on 

Human System 

Interaction (HSI), 

IEEE Xplore 

B 5,000,000 

15  Nguyễn Dũng Trường ĐH 

Khoa học 

Doan-Hieu Tran; Van-

Dung Hoang; Dung 

Nguyen; Thanh-An Pham; 

Van-Tuong-Lan Le 

A Survey on Vehicle 

Damage Detection 

using Deep Learning 

Towards Intelligent 

Insurance 

17th International 

Conference on 

Human System 

Interaction (HSI), 

IEEE Xplore 

B 5,000,000 

16  Nguyễn Ngọc 

Tùng 

Trường ĐH 

Khoa học 

Nguyen, T.N. (tác giả 

chính), Yoshizumi, M., 

Kobayashi, H., Le, V.N 

Eco-Tourism Project 

in Hong Ha 

Commune: A Case 

Study of Sustainable 

Community Initiatives 

in Vietnam 

Navigating Local 

Sustainability in 

Food, Community, 

and Innovation, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

17  Hoàng Trọng 

Hùng 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Mai Thi Kieu Lan, Hung 

Trong Hoang (Tác giả 

chính, liên hệ), Thuy Dieu 

Thi Hoang 

Influence of 

destination social 

responsibility on the 

environmental 

behaviors of tourists: 

A study in Dalat, 

Vietnam 

Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 7,500,000 



18  LÊ NGỌC 

LIÊM 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Lê Ngọc Liêm Contemporary 

Vietnamese Labour 

Migration to Laos: A 

Holistic Review and 

Research Implications 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

19  Lê Nữ Minh 

Phương 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Phuong Nu Minh Le Analyzing the Causal 

Nexus Between GDP, 

FDI, and Tourism: 

Evidence from 

Vietnam Before 

Pandemic COVID-19 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

20  Phan Văn Hoà Trường ĐH 

Kinh tế 

Hoa Phan Van (tác giả 

chính), Anh Le Ngoc 

Quỳnh, Nhi Phan Nhieu 

Thực 

Traditional 

Handicrafts Under the 

Impact of the Digital 

Transformation 

New Challenges of 

the Global Economy 

for Business 

Management, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

21  Hà Lệ Thủy Trường ĐH 

Luật 

Ha Le Thuy Electronic Banking 

Fraud Prevention in 

Vietnam in the 

context of a Circular 

Economy 

Circular Economy 

and its 

Implementations in 

Southeast Asia, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

22  Trần Thị Diệu 

Hà 

Trường ĐH 

Luật 

Đặng Thị Hà, Trần Thị 

Diệu Hà (Tác giả chính) 

Impact of Climate 

Change on Circular 

Economy 

Development and 

Ensuring Human 

Rights in Vietnam 

Circular Economy 

and its 

Implementations in 

Southeast Asia, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

23  Nguyễn Văn 

Huy 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Nguyen Van Huy, Hamidul 

Obaid 

The CEFR and 

English Language 

Curriculum Reform in 

Vietnamese Higher 

Education: Tension in 

Teacher Agency 

The Routledge 

Handbook of the 

Sociopolitical 

Context of Language 

Learning, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 



24  Trần Thị 

Thanh Thảo 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Tran, T.T.T (Tác giả 

chính)., Ma, Q. (2025). 

Self-Assessment in 

Technology-Mediated 

Language Learning. In: 

McCallum, L., Tafazoli, D. 

(eds) The Palgrave 

Encyclopedia of Computer-

Assisted Language 

Learning. Palgrave 

Macmillan, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-

3-031-51447-0_196-1 

Self-Assessment in 

Technology-Mediated 

Language Learning 

The Palgrave 

Encyclopedia of 

Computer-Assisted 

Language Learning, 

SPRINGER 

B 5,000,000 

25  Trương Bạch 

Lê 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Trương Bạch Lê ( Tác giả 

chính), Bảo Khâm ( Đồng 

tác giả) 

Human-AI 

Collaboration in 

Vietnamese Students’ 

Argumentative 

Writing: A Mixed-

Methods Study 

Empowering 

Educators: 

Integrating AI Tools 

for Personalized 

Language Instruction, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

26  Hồ Nhật Linh Trường ĐH 

Nông Lâm 

Hồ Nhật Linh (Tác giả 

chính), Nguyễn Hữu Ngữ, 

Huỳnh Văn Chương, 

Nguyễn Văn Bình 

Assessment of Land 

Use Changes During 

Urban Development 

in Hue City, Thua 

Thien Hue Province in 

the Period of 2012–

2022 

Applied Geography 

and Geoinformatics 

for Sustainable 

Development, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

27  Lê Ngọc 

Phương Quý 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Lê Ngọc Phương Quý, Mai 

Thị Khánh Vân, Tithvilai 

Sooliyapalo 

Land Grabbing and Its 

Impacts on Local 

Livelihoods in 

Southern Laos: A 

Case Study at Keng 

Nyai Village in 

Attapeu Province  

Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 1, 

SPRINGER 

B 10,000,000 



28  Nguyễn Văn 

Bình 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Nguyễn Văn Bình (Chính), 

Hồ Nhật Linh, Trần Thị 

Diệu Hiền, Trần Thị Ánh 

Tuyết, Hoàng Thị Thái Hòa 

Valuation the 

Effectiveness of 

Perennial Crop Land 

Use by Applying the 

Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process 

(FAHP) in Phong 

Dien District, Thua 

Thien Hue Province 

Applied Geography 

and Geoinformatics 

for Sustainable 

Development 

B 10,000,000 

29  Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen-Phuc-Xuan Quynh 

(Tác giả chính), Hoai-Nhan 

Tran, Cheng Yan & Jianxin 

Wang (Tác giả liên hệ) 

A Deep Metric 

Learning Based 

Method for Predicting 

MiRNA-Disease 

Associations 

 Bioinformatics 

Research and 

Applications, 

SPRINGER 

B 5,000,000 

30  Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Nguyen Phuc Xuan Quynh 

(Tác giả chính), Tran Hoai 

Nhan, Le Anh Phuong 

MiRNA-Disease 

Associations 

Prediction Based on 

Improving Feature 

Vectors Quality 

Combined with 

Highly Reliable 

Negative Samples 

Selection 

 The 13th Conference 

on Information 

Technology and Its 

Applications, 

SPINGER  

B 10,000,000 

31  Phạm Việt 

Tuấn 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Van Chau-Huy; Mai T. P. 

Le; Vien Nguyen-Duy-

Nhat; Nga Tran-Thi-Kim; 

Tuan Pham-Viet (Tác giả 

chính) 

PSO-Based Nonlinear 

Energy Harvesting 

Sum Maximization in 

IRS-Assisted WET 

System 

2025 10th 

International 

Conference on 

Applying New 

Technology in Green 

Buildings (ATiGB), 

IEEE Xplore 

B 5,000,000 



32  Phạm Việt 

Tuấn 

Trường ĐH 

Sư phạm 

Pham Viet Tuan 1 (Tác giả 

chính), Mai T. P. Le 2, Tran 

Trung Duy 3, and Insoo 

Koo 4 

A SDR-Based 

Approach for 

Efficient 

Simultaneous 

Wireless Information 

Power Transfer with 

Active IRS Assistance 

Lecture Notes of the 

Institute for 

Computer Sciences, 

Social Informatics 

and 

Telecommunications 

Engineering 

B 10,000,000 

33  Đỗ Thị Thảo Trường Du 

lịch 

Do Thi Thao & Quan Ba 

Chinh  

Community-Based 

Ecotourism (CBET) at 

Ngan Thuy 

Commune, North 

Central Coast of 

Vietnam: 

Development Based 

on Tourism and Local 

People’s Perceptions 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 1, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

34  Đỗ Thị Thảo Trường Du 

lịch 

Duong Thanh Tung, Do Thi 

Thao* & Nguyen Quyet 

Thang 

Resource Readiness 

Level to Promote the 

Application of 

Information 

Technology in the 

Implementation of 

Smart Tourism: A 

Case Study in Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2, 

SPRINGER 

B 5,000,000 

35  Đỗ Thị Thảo Trường Du 

lịch 

Đỗ Thị Thảo (tác giả 

chính), Nguyễn Thị Như 

Hoa 

Understanding Gen 

Y's Intentions toward 

Wellness Tourism in 

Vietnam: A Theory of 

Planned Behavior 

Approach 

 Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 



36  Đoàn Lê Diễm 

Hằng 

Trường Du 

lịch 

Diem-Hang Le Doan (Tác 

giả chính), Khanh-Ha Thi 

Dinh (Tác giả liên hệ) 

Harnessing 

Multidimensional 

Wellness Tourism 

Potential: An In-

Depth Analysis of 

Thừa Thiên Huế 

Province 

 Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 

37  Đoàn Thị 

Thanh Thủy 

Trường Du 

lịch 

Doan, TT.T. (Tác giả 

chính), Dinh, K.H.T., Le 

Doan, DH., Dang, TH.T.  

The Influence of 

Music Videos on 

Domestic Tourists’ 

Heritage Destination 

Brand Attachment 

Heritage Tourism: 

Vietnam and Asia, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

38  Nguyễn Thị 

Minh Nghĩa 

Trường Du 

lịch 

Nghia Thi Minh Nguyen 

(Tác giả chính), Tran Huu 

Tuan 

USING THE 

EXTENDED TAM 

MODEL TO 

EXAMINE THE 

ATTITUDE AND 

BEHAVIORAL 

INTENTION OF 

TOURISM 

STUDENTS IN THE 

CONTEXT OF E-

LEARNING 

Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 

39  Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

Trường Du 

lịch 

Nga Thanh thi Nguyen (Tác 

giả duy nhất) 

Cruise Tourism 

Development in Thua 

Thien Hue Province, 

Vietnam: Lessons 

from the Case Studies 

of The Franconia and 

Le Lapérouse 

Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 



40  Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

(91) 

Trường Du 

lịch 

Nga Thanh Thi Nguyen (tác 

giả chính) 

Direction for 

Developing 

Responsible Tourism 

Program in Thừa 

Thiên Huế, Vietnam. 

Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 

41  Trần Hữu 

Tuấn 

Trường Du 

lịch 

Đặng Thị Thúy Hiền1, 

Đoàn Lê Diễm Hằng1, 

Đoàn Thị Thanh Thủy 

Thủy1, Trần Hữu Tuấn1 

(tác gải liên hệ) & Rodney 

W. Caldicott2 

1. là những tác giả thuộc 

Trường Du lịch - ĐHH 

2. Ngoài ĐHH 

Impact of Residents' 

Perceived Tourism 

Responsibility on 

Quality of Life and 

Support for 

Responsible Tourism 

Development in Hue 

City, Vietnam 

Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam, 

ROUTLEDGE 

A 15,000,000 

42  Trương Thị 

Thu Hà 

Trường Du 

lịch 

Thi Thu Ha Truong (Tác 

giả chính), Thi Hong Hai 

Nguyen, Quang Anh Phan, 

and Hiep-Hung Pham 

A Bibliometric 

Analysis of Tourism 

Research on 

Authenticity 

Heritage Tourism, 

Global Vietnam: 

Across Time, Space 

and Community, 

SPRINGER 

B 5,000,000 

43  Trương Thị 

Thu Hà 

Trường Du 

lịch 

Thi Hao Nguyen, Thi Thu 

Ha Truong (Tác giả chính), 

and Huu Tin Nguyen 

Antecedents and 

Consequences of 

Work–Family and 

Family–Work 

Conflicts in the 

Hospitality Industry in 

Vietnam 

 Routledge Handbook 

of Tourism and 

Hospitality 

Development in 

Vietnam 

A 7,500,000 



44  Nguyễn Quang 

Hoàng Vũ 

Viện CNSH Nguyen Quang Hoang Vu1 

(Tác giả chính), Nguyen 

Dai Chau2, Pham Thi 

Thanh Mai3, Hoang Tan 

Quang1, and Hoang Thi 

Kim Hong4,5 

Potential of 

Biosynthesized Silver 

Nanoparticles 

(AgNPs) to Promote 

Growth and Control 

Plant Pathogenic 

Bacteria of Lotus 

(Nelumbo nucifera) 

IFMBE Proceedings, 

vol 95. SPRINGER 

B 5,000,000 

45  Nguyễn Hoàng 

Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Son Hoang Nguyen, Tin 

Van Le, Thinh Huu Phan, 

Huong Minh Thi Nguyen, 

Tu Xuan Doan, and Hang 

Anh Phan 

Indigenous 

Knowledge of the 

Christian Minority 

Adapting to Climate 

Change 

in the Nam Dong 

District, Thua Thien 

Hue Province 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 1, 

SPRINGER  

B 10,000,000 

46  Nguyễn Hoàng 

Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Lang Chi Phuc Le, Huong 

Minh Thi Nguyen, Hang 

Anh Phan, 

Thinh Huu Phan, Hang 

Diem Thi Huynh, and Son 

Hoang Nguyen 

Livelihood Models to 

Adapt to Climate 

Change in A Luoi 

District, Thua Thien 

Hue Province, 

Vietnam 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

47  Nguyễn Hoàng 

Sơn 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Hang Anh Phan, Huong 

Minh Thi Nguyen, Thinh 

Huu Phan, Tu Xuan Doan, 

Hang Diem Thi Huynh, and 

Son Hoang Nguyen 

Solutions for 

Environmental 

Protection in Thua 

Thien Hue Province, 

Vietnam 

Global Changes and 

Sustainable 

Development in 

Asian Emerging 

Market Economies: 

Volume 2, 

SPRINGER 

B 10,000,000 



48  Nguyễn Tương 

Tri 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Khanh Duy Trung, Xuan 

Van Mai, Tuong Tri 

Nguyen 

Predicting Protein-

Protein Interactions: 

A Case Study Using 

Hilbert Transform 

with Combining 

Ensemble Learning 

Model 

Computational 

Intelligence in 

Engineering Science, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

49  Nguyễn Tương 

Tri 

Viện 

ĐTM&CNTT 

Tri Nguyen Dang, Khanh 

Duy Truong, S. M. Ahsan 

Kazmi, Tuong Tri Nguyen 

(Tác giả chính) 

Toward Zero-Touch 

Provisioning in Smart 

Green  Agriculture 

Driven by Mobile 

Sensor Stations 

2025 International 

Conference on 

Information 

Networking (ICOIN), 

IEEE 

B 10,000,000 

50  Nguyễn Ngọc 

Thanh 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

Nguyen Ngoc Thanh1 

(chính), Nguyen Huu Ngu1 

& Srilert Chotpantarat2,3 

(chính); 1 Faculty of Land 

Resources and Agricultural 

Environment, University of 

Agriculture and Forestry, 

Hue University, Hue City, 

Vietnam; 2, 3 Department 

of Geology, Faculty of 

Science, Chulalongkorn 

University, Bangkok, 

Thailand 

Center of Excellence in 

Environmental Innovation 

and Management of Metals 

(EnvIMM), Sustainable 

Environment Research 

Institute, Chulalongkorn 

University (SERI), 

Bangkok, Thailand 

Assessment of 

Groundwater Quality 

Using Geospatial 

Approaches 

Remote Sensing, GIS 

and Modelling for 

Water Resource 

Management, 

SPRINGER 

B 10,000,000 

Cộng mục (VI): 463,330,000 đồng 



VII. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ LÀ ĐỒNG TÁC GIẢ CỦA CHƯƠNG SÁCH  

STT 
Họ tên người 

kê khai 
Đơn vị Danh sách tác giả Tên chương sách Tên sách, NXB 

Nhóm 

NXB 

theo 

danh 

mục 

Wass 
Sense 

Tiền 

thưởng 

1  Lê Văn Tường 

Lân 

Cơ quan ĐH 

Huế 

Thanh-An Phama,b Tuong-

Lan Le Van Van-Dung 

Hoang* 

WDCViT: Enhancing 

Monkeypox 

Prediction via 

Lightweight Vision 

Transformer with 

Window Attention 

and Dilated 

Convolutions 

2025 17th 

International 

Conference on Human 

System Interaction 

(HSI), IEEE Explore 

B 5,000,000 

2  Nguyễn Thị 

Hà Phương 

Khoa 

KT&CN 

Hoang Van Thanh (tác giá 

chính); Tu Minh 

Phuong; Ha-Phuong 

Nguyen; Vu Huu 

Dao; Kang-Hyun Jo 

An Efficient Object 

Detection Model 

Based on NanoDet 

2025 International 

Workshop on 

Intelligent Systems 

(IWIS), IEEE Explore 

B 1,250,000 

3  Hoàng Công 

Tín 

Trường ĐH 

Khoa học 

Izuru Saizen, Shinya 

Funakawa, Yuki Okamoto, 

Tin Cong Hoang (Đồng tác 

giả), Binh Huu Ngo, Ni 

Ngoc Khanh Tran, Hoa Thi 

Thai Hoang, Lam Ho 

Nguyen, Minh Tuan Vu, 

Hitoshi Shinjo, Giang 

Huong Pham, Ryo 

Sakaguchi, Masataka 

Kuroda, Hidenori Harada, 

Shigeo Fujii, Minori 

Tokito, Jane Singer, Hai 

Livelihood and Its 

Surrounding 

Environments in 

Rural Areas 

Livelihood and the 

Environment in 

Vietnam, SPRINGER 

B 1,840,000 



Hoang, Huu Ty Pham & 

Kinh Thi Kieu  

4  Nguyễn Ngọc 

Thủy 

Trường ĐH 

Khoa học 

Pham Viet Anh, Nguyen 

Long Giang , Nguyen Ngoc 

Thuy (Đồng tác giả), Le 

Van Dung, Phung Hong 

Quan  

Hybrid Filter-

Wrapper Attribute 

Reduction Method 

with the Uncertainty 

Classification Degree 

 Advances in Data 

Science and 

Optimization of 

Complex Systems, 

SPRINGER 

B 1,250,000 

5  Nguyễn Ngọc 

Tùng 

Trường ĐH 

Khoa học 

Hidenori Harada, Hirohide 

Kobayashi, Miki 

Yoshizumi, Tung Ngoc 

Nguyen, An Thi Tran, 

Izuru Saizen, Minh Phuoc 

Truong, Bich-Thuy Ly, 

Yosuke Sakamoto, Ngoc 

Thi Nhu Do, Yoshizumi 

Kajii, Dieu-Anh Van, 

Shigeo Fujii, Shuhei 

Tanaka, Van Quang Tran, 

Nguyet-Anh Pham, Quynh-

Anh Tran-Nguyen, Lan 

Chau Nguyen, Lien Pham 

Hong Nguyen, Atsushi 

Takai and Toru Inui 

Livelihood and 

Environmental Impact 

in Urban Areas 

Livelihood and the 

Environment in 

Vietnam, SPRINGER 

B 250,000 

6  Trương Hoàng 

Phương 

Trường ĐH 

Khoa học 

Shinya Funakawa, Jane 

Singer, Kinh Thi Kieu, 

Nhan Thi Hien 

Le, Noriko Nakamura, 

Miki Yoshizumi, Izuru 

Saizen, Hong Thi 

Nguyen, Akiko Iizuka, 

Ueru Tanaka, Duc Tan Ho, 

Thong Trung 

Ho, Tung Ngoc Nguyen, 

Hirohide Kobayashi, 

Toward Sustainable 

Development in 

Urban and Rural 

Areas 

Livelihood and the 

Environment in 

Vietnam, SPRINGER 

B 1,110,000 



Phuong Hoang 

Truong (Đồng tác giả), 

Misa Aoki, Shuhei Tanaka, 

Khac-Uan Do 

and Hidenori Harada 

7  Hà Ngọc Long Trường ĐH 

Kinh tế 

Thomas M. Prinz, Torsten 

Welsch, N. Long Ha (Đồng 

tác giả) 

Recognizing 

Relationships: 

Detecting the 4C 

Spectrum in O(P^2 + 

T^2) for Acyclic 

Sound Process 

Models 

 Enterprise Design, 

Operations, and 

Computing, 

SPRINGER 

B 2,500,000 

8  Hồ Nhân Ái Trường ĐH 

Luật 

Leni Widi Mulyani, 

Atsushi Shiraki, Si Yi Ang 

and Helena Whalen-

Bridge, Chih-hsiung Chen, 

Panarairat Srichaiyarat, and 

Ai Nhan Ho 

Clinical Legal 

Education in East and 

South-East Asia 

Global Clinical Legal 

Education, 

ROUTLEDGE 

A 1,070,000 

9  Hà Nam 

Thắng 

Trường ĐH 

Nông Lâm 

M.F. Ahmed, D.V. Binh, 

B.Q. Nguyen, S. Kantoush, 

T. Sumi, N.L.P. Doan, L.A. 

Tuan, N.T. Nguyen, N.D. 

Vuong, H.T. Vu, H.N. 

Thang, L.V. Quyen 

Assessing long-term 

morphological 

changes in the 

Vietnamese Mekong 

Delta 

Assessing long-term 

morphological 

changes in the 

Vietnamese Mekong 

Delta, 

TAYLOR&FRANCIS 

B 450,000 

10  Lê Thị Thu Hà Trường ĐH 

Nông Lâm 

Hitoshi Shinjo (Tác giả 

chính), Ha Thi Thu Le, 

Shinya Funakawa, 

Toshihiko Shine 

Overview of Vietnam Livelihood and the 

Environment in 

Vietnam, SPRINGER 

B 1,670,000 

11  Lê Thanh Hiếu Trường ĐH 

Sư phạm 

Trần Hoài Nhân, Chủ biên, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

(thành viên), Lê Thanh 

Hiếu (thành viên), Lê Anh 

Phương (Thanh viên) 

A feature fusion 

learning framework 

for predicting 

protein–protein 

interactions 

 Advances in 

Information and 

Communication 

Technology, 

SPRINGER 

B 5,000,000 



12  Đỗ Thị Thảo Trường Du 

lịch 

Tung Duong Thanh, Thao 

Do Thi, Ngoc Nguyen Thi 

Bich 

Smart Media 

Technology in No 

Poverty Reduction 

Smart Technologies 

for Sustainable 

Development Goals, 

TAYLOR&FRANCIS 

B 5,000,000 

Cộng mục (VII): 26,390,000 đồng 

VIII. DANH SÁCH TẬP THỂ CÓ NHIỀU CÔNG BỐ KHOA HỌC 

STT Tên tập thể Mức thưởng 

1  Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 20,000,000 

2  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 20,000,000 

3  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế 20,000,000 

Cộng mục (VIII): 60,000,000 đồng 

 

Tổng cộng (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII):  4,720,030,000 đồng  

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng./.)  
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